Đề Thi Demo 1 - 12/03/2006

Phần 1
1.( Địa Lí)Nơi nào được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam?

2.( Địa Lí)Hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 hòn đảo trên vịnh Bắc Bộ? 

3.(Lịch Sử)Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên chống Pháp trong kháng chiến là vị tướng nào? 

4.(Lịch Sử)Ai là vị thủ tướng đầu tiên của Singapore ? 

5.(Lịch Sử)"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!" là câu nói của ai? 

6.(Địa Lí)Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trên hòn đảo nào của nước này? 

7.(Xã Hội)Noel ở Úc là vào khoảng mùa nào trong năm ? 

8.(Xã Hội)SRV, Đây là chữ viết tắt tên tiếng Anh của đất nước nào ? 

9.(Xã Hội)Di tích nào thuộc tỉnh Quảng Ninh vừa được công nhận là di tích quốc gia vào ngày 23/2/2006?

Phần 2
1.( Địa Lí)Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở Quốc gia nào ngày nay ?
A.Boliva    B.Ecuador     C.Peru      D.Colombia

2.( Địa Lí)Quốc gia có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất là ?
A.Tây Ban Nha     B. Argentina    C.Mexico       D.Chile 

3.(Lịch Sử)Nền văn minh nào là phát triển nhất trong lich sử đất nước Mexico?
A.Maya   B.Aztec   C.Inca    D.Olmec 

4.( Địa Lí)Số lượng cửa sông của sông Tiền và sông Hậu theo thứ tự là?
A.3,6    B.4,5    C.5,4      D.6,3

5.(Lịch Sử)Năm nào được gọi là “Năm Châu Phi"?
A.1955   B.1957   C.1958     D.1960 

6.(Xã Hội )Người Việt Nam nào được phong quân hàm tướng của cả hai quốc gia là Việt Nam và Trung Quốc?
A.Nguyễn Bình   B.Võ Nguyên Giáp    C.Nguyễn Sơn    D.Văn Tiến Dũng

7.(Xã Hội)Thành phố nào được mệnh danh là Paris của Phương Đông ?
A.Sài gòn   B.Hong Kong   C.Thượng Hải   D.BangKok 

8.(Lịch Sử)Quốc hội khoá mấy quyết định tên nước ta là nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.Khoá I   B.Khoá III    C.Khoá V     D.Khoá VI 

9.(Xã Hội )Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công?
A.Liên Xô     B.Cuba    C. Ấn Độ     D.Trung Quốc

Phần 3
1.(Lịch Sử)Đây là đế quốc nào?
Dk1: Từ thế kỷ thứ 3 đến khoảng năm 800, họ đã có một “chương trình” kiến trúc vĩ đại và tạo thành những thành phố lớn có các đền thờ, cung điện, nhà chơi banh, nhà tập thể ?
Dk2: Được tạo thành từ những thành phố, quốc gia như Palenque, Copan, Tikal và sau này là Chichen Itza, Uxmal, tất cả đều là những quốc gia quyền lực nhất của đế quốc đó. 
Dk3: Trải dài từ bán đảo Yucata Mexico tới những rừng rậm nhiệt đới ở Guatemala, nó cũng là tên một nền văn hoá nổi tiếng ở Nam Mỹ. 

2.(Lịch Sử)Đây là ai? 
Dk1: Ông từng là một chủ trang trại gia súc, một thợ săn, một nhà thám hiểm và sau này trở thành một nhà chính trị tài ba ở Mỹ. 
Dk2: Vai trò hoà giải của ông vào cuối cuộc chiến Nga-Nhật 1904-1905 đã mang lại cho ông giải Nobel về Hoà Bình
Dk3: Cuối năm 1898, ông được bầu làm Thống đốc bang New York, và đến 9/1901 thì trở thành Tổng thống khi Mc Kinley bị ám sát.

3.(Địa Lí) Đây là quốc gia nào? 
Dk1: Quốc ca của nước này là một trong những quốc gia cổ nhất châu Âu và không biết nguồn gốc, được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1761. 
Dk2: Cơm hải sản Pealla, rượu Sangria là một vài đặc sản nổi tiếng của nước này.
Dk3: Y Pha Nho là tên gọi khác của nó. 

4.(Địa Lí) Đây là khái niệm gì?
Dk1: Có rất nhiều khu vực trên thế giới không có cái này, đặc biệt là các khu vực mà các gờ của vỏ đại dương nằm gần vỏ lục địa trong các khu vực sút giảm ven bờ. 
Dk2: Các trầm tích chuyên chở tới đây chủ yếu do hiện tượng xói mòn từ các vùng đất liền mà ra.
DK3: Đây là vành đai mở rộng của các lục địa, trong các thời kỳ băng hà đã là các vùng đất liền còn hiện nay là các biển tương đối nông và các vịnh.

5.(Xã Hội) Đây là dân tộc nào?
Dk1: Có truyền thống sản xuất lúa nước là chính, hai nghề thủ công nổi tiếng là đồ gốm và dệt vải sợi bông. 
Dk2: Thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô-Pôlinêxia, ở miền Trung thì dân tộc này vẫn còn theo chế độ mẫu hệ, con gái theo họ mẹ.
Dk3: Chàm, Chiêm Thành là những tên gọi khác của dân tộc này

6.(Xã Hội) Đây là địa danh nào?
Dk1: Nghệ thuật kiến trúc nơi đây hội tụ nhiều phong cách, liên tục trong nhiều thế kỷ. 
Dk2: Với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch đá, được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến thứ 13, và đã được phát hiện vào năm 1898 bởi một học giả người Pháp tên là M.C Paris
Dk3: Là 1 trong những Kì Quan Thế giớI của Việt Nam

Phần 4
1.(Xã Hội)Thiên Chúa và Tin Lành là 2 tôn giáo cùng xuất phát từ Kitô giáo.Tuy nhiên giữa chúng vẫn có những điểm khác nhau mà một trong những điểm đó là ở cây thánh giá.Vậy bạn hãy cho biết sự khác nhau cơ bản giữa cây thánh giá của đạo Thiên Chúa và cây thánh giá của đạo Tin Lành.

2.(Địa Lí)Hãy cho biết tên các đỉnh núi cao nhất ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi & Châu Âu

3.(Địa Lí) Hãy ghép tên các nước với tên của các thủ đô sau sao cho thích hợp 
1.Peru      2.Colombia      3.Ecuador      4.Chile 

a.Bogota      b.Quito      c.Lima        d.Santiago

4.(Lịch Sử)Hãy nêu họ tên thật của các nhân vật sau đây? 
Thoại Ngọc Hầu       Quản Cơ Thành         Thiên Hộ Dương       Đốc Binh Kiều 

5.(Lịch Sử)Hãy cho biết tên của những người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa sau? 
Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) 
Khởi nghĩa Yên Thế (1887 – 1913). 
Khởi nghĩa Yên Bái 1930 
Khởi nghĩa Hương Khê(1885 - 1896)

6.(Xã Hội)Phần Lan là 1 QG ở Bắc Âu với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.Người Phần Lan luôn tự hào về thiên nhiên của đất nước mình và họ đã chọn ra 6 thứ đặc biệt để làm biểu tuợng thiên nhiên cho đất nước mình.2 trong 6 thứ đó là Cây bulô,cá pecca .Vậy 4 biểu tượng thiên nhiên còn lại của Phần Lan là những thứ gì?

Đáp Án  1 
Phần 1 

1 Núi Cấm (An Giang) / Sa Pa (Lao Cai) / Bà Nà (Đà Nẵng) / Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
2.Cát Bà
3 Dương Văn Dương ( Ba Dương) 
4  Lý Quang Diệu 
5 Triệu Thị Trinh – Bà Triệu 
6 Java 
7 Mùa hè 
8 Việt Nam - Society Republican Vietnam 
9 Di tích khảo cổ Hòn Nai-Cô Tiên (thuộc Hạ Long, Quảng Ninh) 

Phần 2
1  1C – Peru
2 2C – Mexico
3 3B – Aztec
4  4D
5  5D - 1960 
6  6C – Nguyễn Sơn
7 7C 
8 8D
9: 9C - Ấn Độ

Phần 3 :
1 Đế quốc Maya
2  Thedore Roosevelt (1858-1919) 
3  Tây Ban Nha
4  Thềm lục địa 
5  Chăm 
6  Thánh Địa Mỹ Sơn

Phần 4 :

1  Trên cây thánh gía của đạo Thiên Chúa có hình chú Jesus ,còn trên cây thánh giá của đạo Tin Lành ko co hình.

2 Everest (Châu Á) 
Aconcagua ( Châu Mỹ) 
Kilimanjaro (châu Phi) 
Mont Blanc ( châu Âu) 

3   :1c - 2a - 3b - 4d.

4.  Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại 
Quản Cơ Thành- Trần Văn Thành 
Thiên Hộ Dương- Võ Duy Dương 
Đốc Binh Kiều- Nguyễn Tấn Kiều

5 Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại 
Quản Cơ Thành- Trần Văn Thành 
Thiên Hộ Dương- Võ Duy Dương 
Đốc Binh Kiều- Nguyễn Tấn Kiều

6: Đá Granite – Gấu xám – Thiên nga – Hoa lan chuông

Đề Thi 2 

Phần 1:
1.(Lịch sử) Lênin đã gọi chủ nghĩa gì là đêm trước của “Cách mạng vô sản” ?

2. (Địa Lí)Á Căn Đình là tên gọi cũ phiên âm theo tiếng Hán của Quốc Gia nào

3.(Xã Hội) Trân Châu Cảng có tên tiếng Anh là gì?

4.(Lịch Sử)Dinh tổng thống của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tên là gì?

5.(Địa Lí) Động Hương Tích thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta?

6.(Xã Hội)Bá tước Dracula là nhân vật truyền thuyết của Quốc Gia nào ?

7.(Lịch Sử)Hai Quốc Gia nào ở Châu Á chưa từng bị chiếm làm thuộc địa ? 

8.(Địa Lí)Gió Lào có tên gọi khác là gì?

9. Ai là ngườI đứng đầu ngành châm cứu ở Việt Nam ?

Phần 2:
1.(Lịch Sử)Nhân vật lịch sử nào là ông ngoại của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi? 
A.Trần Đình Thâm     B.Trần Nguyên Đán        C.Trần Ngạc     D.Trần Quý Khoáng

2.(Xã Hội)Trong các loài chim sau ,loài nào khác với các loài còn lại nhất
A/Đà điểu     B/Kiwi      C/Emu      D/Gà

3.(Lịch Sử)Tổng đốc Hoàng Diệu, người đã hy sinh năm 1882 để bảo vệ thành Hà Nội, quê gốc của ông ở đâu? 
A.Quảng Bình     B.Quảng Nam       C.Thừa Thiên-Huế       D.Hà Nội

4.(Xã Hội)Tên viết tắt của tổ chức lương thực thế giới là gì? 
A.FAO     B.UNICEF      C.IMF      D.WTO

5.(Địa Lí)Thủ đô của Nepal là gì ?
A.Kathmadu       B.Nairobi        C.Daressalam      D.Islamabad

6.(Lịch Sử)Cuộc khởi nghĩa nào nổ ra sớm nhất sau khi Nhật đảo chính Pháp?
A. Thái Nguyên      B. Bắc Sơn       C. Ba Tơ        D. Nam Kỳ. 

7.(Xã Hội): Bột ngọt (mì chính) là phát minh của nước nào ?
A.Trung Quốc      B.Nhật Bản       C.Hàn Quốc       D.Việt Nam

8.(Địa Lí)Vùng công nghiệp lớn nhất nước Đức có tên là gì ?
A.Ruhr      B.Bavaria       C.Brandenburg        D.Saxony

9.(Địa Lí) Sông nào dài thứ 3 ở Châu Âu?
A.Volga        B.Danube       C.Rhine       D.Thames

Phần 3
1.(Xã Hội)Ông là ai?
DK1 : Khi kê khai tài sản,ông bảo:"Tôi có một vợ và một con trai,đó là tài sản vô giá.Bản thân tôi vừa nghèo vừa gầy,mặt dài có vẻ như hãm tài"
DK2 : Ông là tác giả của câu nói nôỉ tiếng:"Một chính phủ do dân,vì dân sẽ không bị tiêu diệt khỏi Trái Đất này"
DK3 : Ông là người đã thực hiện cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở nước Mỹ và là vị Tổng thống vĩ đại nhất nước này

2.(Địa Lí)Đây là Quốc Gia nào ?
DK1 : Biểu tượng của đất nước là hình 1 con chim đại bàng đang ngậm 1 con rắn ở trong miệng 
DK2 : Cây Tula là loài thực vậy tiêu biểu của Quốc Gia này 
DK3 : Là nước có diện tích lớn thứ 5 ở châu Mĩ 

3.(Lịch Sử )Ông là ai?
DK1 : Tên của ông có nghĩa là “Biển lớn” mặc dù đất nước quê hương ông không có biển”
DK2 : Thế kỷ 12 ông là người thành lập ra một vương quốc có từ vùng sa mạc, sau đó mở rộng vương quốc ra khắp châu Âu và châu Á
DK3 : Con cháu ông đã hơn 4 lần xâm lược các nước châu Á (Đại Việt, Nhật...) nhưng đều bị thất bại.

4.(Địa Lí) Đây là ngọn núi nào ?
DK1 : Chỉ cao có 2934m nhưng lại là 1 trong số những ngọn núi nổi tiếng trên Thế Giới
DK2 : Nó nằm về phía Tây Bắc của đất nước ,cách Thành phố Thessaloniki khoảng hơn 500km
DK3 : Nó được biết đến như cánh cửa để dẫn lên thiên đàng

5.(Xã Hội) Đây là cái gì ?
DK1 : Theo các nhà khoa học ,những tiếng lách tách do nó phát ra sẽ giúp cho con người cảm thấy thư thái hơn và là 1 trong số những biện pháp để giảm Stress
DK2 : Nó được những người Ấn Độ sử dụng đầu tiên trong những lúc cầu nguyện
DK3 : Nó gồm có 99 hạt cầu nhỏ xâu lại với nhau thành 1 chuỗi.

6.(Lịch Sử) Đây là vị vua nào ?
DK1 : Lên ngôi năm 13 tuổi và tại vị trong suốt 15 năm
DK2 : Nổi tiếng vì sự tàn bạo ,sẵn sàng chôn sống bất cứ ai tài giỏi và thông minh hơn mình 
DK3 : Trung Hoa chỉ thực sự thống nhất lần đầu tiên dưới triều đại của vị vua này 

Phần 4 : 
1.(Địa Lí) Nước nào có thủ đô nằm gần cực Bắc nhất và nước nào có thủ đô nằm gần cực Nam nhất ;2 thủ đô đó có tên gọi là gì 

2.(Lịch Sử)Tính đến nay ,nước Pháp đã trải qua mấy nền Cộng Hòa?Nền CH cuối cùng có tên gọi là gì ? Do ai lập ra ? 

3.(Xã Hội)Hai loại mặt hàng xuất khẩu chính của nước Pháp hiện đại là gì?

4.(Xã Hội)Trên mặt trăng có thể nhìn thấy những công trình gì trên Trái Đất ?

5. (Địa Lí)2 kim loại nào chứa tỉ lệ nhiều nhất trong thành phần của đất feralit ?

6.(Lịch sử)Nước Pakistan sau thế chiến thứ 2 gồm có 2 phần lãnh thổ .Ngày này ,một phần trở thành nước Pakistan,phần còn lại là Quốc Gia naò?Thủ đô của nước này là gì ?

Đáp Án 2 
Phần 1
1 Chủ nghĩa đế quốc 
2 Argentina
3 Pearl Harbor
4 VNDCCH không có tổng thống
5 Hà Tây
6 Rumania
7 Nhật và Thái Lan
8 Phơn Tây Nam
9 Bác sĩ Nguyễn Tài Thu

Phần 2
1 B - Trần Nguyên Đán
2  D – Gà (vì chỉ có gà là bay được,3 loài còn lại ko biết bay)
3  B - Quảng Nam
4   A – FAO 
5. A – Kathmandu
6  C – Ba Tơ
7.  B - Nhật Bản
8  A – Ruhn
9  : C - Rhine

Phần 3
1 : Abraham Licoln
2  : Mexico
3  : Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan)
4  : Olympus 
5.( n : Tràng hạt
6  : Tần Thủy Hoàng

Phần 4
1   +Iceland – Reykjavik
+New Zealand – Wellington
2  : 5 – Đệ Ngũ Cộng Hòa – Tướng Charles de Gaulle
3 Nước hoa (mĩ phẩm) & Quần áo thời trang
4. : không có công trình nào
5: Sắt & Nhôm
6  Đáp án: Bangladesh – Dacca

Đề Thi  3 
Phần 1
1. Con sông duy nhất ở Việt Nam chảy về hướng Tây?

2. Khi Pháp đánh vào Sài Gòn-Chợ Lớn, nhân dân chạy vào các tỉnh ở miền Nam, vào các vùng đồng quê, vùng ruộng. Những cái đó được gọi là gì?

3. Sông Đông trong tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” đổ ra biển nào trên thế giới?

4. Theo truyền thuyết, Phật Tổ thường ngồi thiền dưới cây gì?

5. Titicaca-hồ lớn nhất thế giới-thuộc hai quốc gia, một là Pêru, và quốc gia kia là gì?

6. Nhà thơ nào đã được Hoài Thanh nhận định rằng: “thơ in ra nào có bao nhiêu nhưng được người ta mến hơn cả”?

7. Đảo nào lớn nhất Việt Nam?

8. Ngọn núi nào cao nhất châu Âu?

9. Cáp Nhĩ Tân là thành phố thuộc tỉnh nào của Trung Quốc?

Phần 2
1. Di sản VHTG đầu tiên của Trung Quốc là ?
A.Tử Cấm Thành       B.Vạn Lý Trường Thành      C.Thành Cổ Lệ Giang     D.Cả A,B,C

2. Người dân Vatican sử dụng loại tiền nào là chủ yếu ?
A. Euro     B. Franc Thuỵ sĩ       C. Lira Ý      D. Ko sử dụng tiền

3. Bạn hãy cho biết tên của phù thuỷ được đặt tên cho nhà của Harry, Ron....
A.Salazar     B.Helga     C.Godric       D.Rowena

4. Mùa xuân ở nước Mỹ bắt đầu vào ngày tháng nào ?
A.3/2hoặc 5/2      B.5/6 hoặc 6/6      C.5/5 hoặc 5/6       D.4/5 hặoc 5/5

5. Muốn đến quê hương của đức Phật, ta phải đến quốc gia nào?
A.Nepal      B.Pakistan      C.Ấn Độ         D.Israel

6. Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh ?
A.1985     B.1988      C.1989       D.1986

7. Cây cầu Đà Rằng nổi tiếng thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta?
A.Nam Định     B.Phú Yên       C.Bình Định        D.Hải Phòng

8. QG nào ở Châu Phi có tỉ lệ người da trắng xấp xỉ tỉ lệ người da đen?
A.Ai Cập        B.Ma Rốc        C.Nam Phi          D. Madagascar

9. Gia phả xuất hiện đầu tiên ở nước ta từ triều đại nào?
A. Nhà Trần        B. Nhà Lý        C. Nhà Mạc        D. Nhà Hồ

Phần 3
1.(Lịch sử) Ông là ai?
Dk1: Sử chép về ông như sau: “Thái Tôn lấy được thiên hạ là do mưu sức của……..cả, cho nên nhà nước phải nhờ cậy, quyền hơn cả vua”.
Dk2: Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nghiệp đế nhà Trần, nhưng hiệu quả lịch sử những việc ông đã làm đưa nước nhà qua khỏi cuộc suy vong cuối triều Lý và khởi dựng nên thời đại Đông A rực rỡ.
Dk3: Là người có công sáng lập ra triều Trần, được vua phong làm Quốc thượng phụ rồi Thái sư, nổi tiếng với câu nói bất hủ: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

2.(Địa lý) Đây là thuật ngữ gì?
Dk1: Trong những thập niên gần đây, việc sử dụng thuật ngữ này đã bị một số người không chấp nhận, do nó hàm ý rằng chỉ có quan điểm của người châu Âu là duy nhất thích đáng hay hợp lý.
Dk2: Là tên gọi dùng để chỉ châu Mỹ được sử dụng từ thế kỷ 16.
Dk3: Khi người ta nói về nó thì cũng mang ý nói về chuyến đi của Christophe Colombus và sự xâm chiếm Yucatan của người Tây Ban Nha.

3.(Địa lý) Đây là quốc gia nào?
Dk1: Ở thủ đô nước này, công cụ giao thông chủ yếu là xe buýt và xe điện, người nước ngoài đến đấy thường ngạc nhiên vì không thấy một chiếc xe đạp nào.
Dk2: Giầy hình thuyền và áo 7 màu là hai nét văn hoá đặc trưng cho dân tộc này.
Dk3: Thủ đô thời cổ của quốc gia này còn có tên là “Liễu Kinh” do đường phố rất nhiều cây liễu tốt tươi, hoa thơm đua sắc.

4.(Lịch sử) Ông là ai?
Dk1: Ông có biệt danh là “El Libertador” (Nhà giải phóng)
Dk2: Ông có công lớn trong việc lật đổ ách thống trị của quân đội thực dân Tây Ban Nha ở Nam Mỹ.
Dk3: Tên của ông đã đặt cho một nước ở Nam Mỹ.

5.(Xã hội) Ông là ai?
Dk1: ông là sự kết hợp hoàn hảo giữa một nhà khoa học, một kỹ sư và một nghệ sĩ tài năng
Dk2: Với tư tưởng của thời kỳ Phục Hưng, ông mang trong mình của lý tưởng Hy Lạp cổ đại về vẻ đẹp và nghệ thuật phối cảnh
Dk3: Ông sống với quan niệm “Con người là một cá nhân độc lập, có thể định hướng cuộc đời một cách duy lý”

6.(Xã hội) Đây là cái gì ?
DK1 : Chúng thường là sản phẩm của sự kết hợp giữa đạo Cơ Đốc và các yếu tố không thuộc chính thống giáo
DK2 : Chúng thường được đêo trên ngực như đeo huân chương , 1 số khác thì được nuốt vào bụng ,1 số khác thì lại vô hình ,không nhìn thấy được.
DK3 : Chúng được sử dụng với niềm tin sẽ bảo vệ con người vượt qua mọi khó khăn ,chống lại ma quỷ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Phần 4
1.(Lịch sử) Trong nền văn minh các quốc gia cổ đại, “Bảy môn nghệ thuật tự do” là tên gọi các môn ngữ pháp, tu từ học, logic học, số học và ba môn kia là gì? 

2.(Lịch sử) Hiến pháp nước ta tính đến nay mấy lần sửa đổi Hiến pháp? Hiến pháp đầu tiên và cuối cùng là vào các năm nào? 

3.(Xã hội) Tại sao người Singapore lại rất kỵ nói “chúc phát tài”?

4.(Địa lý) Địa danh nào được mệnh danh là “ngã tư của phương Đông". Nó thuộc quốc gia nào?

5.(Địa lý)Nhà thám hiểm nào đã từng đến Hàng Châu và thán phục nơi đây là :” thiên thành đẹp và phồn hoa nhất thế giới”. Hãy cho biết Hàng Châu là thủ phủ thuộc tỉnh gì ở Trung Quốc.

6.(Xã hội) Hãy cho biết khẩu hiệu của Năm du lịch quốc gia 2006? 

Đáp Án  3 

Phần 1 : 
1:Sêrêpok
2: Bưng
3.Azov
4 . cây bồ đề
5 : Bolivia
6  Nguyễn Nhược Pháp
7 : Phú Quốc
8 : Mont Blanc
9 : Hắc Long Giang

Phần 2 : 
1.  C - Thành Cổ Lệ Giang
2. B (Vatican sử dụng đồng Franc Thụy sĩ nhưng ko trực tiếp in ra mà do Thụy sĩ chuyển đến)
3: Godric ( Godric Gryffindor)
4: C - 5/5 hoặc 5/6
5. A – Nepal
6 C – 1989
7  B - Phú Yên
8  A - Nam Phi
9  B - Nhà Lý

Phần 3 : 
1   Trần Thủ Độ
2   Thuật ngữ “Tân thế giới”.
3   Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
4   Simon Antonio Bolivia
5   Leonardo de Vinci
6  Bùa (Bùa chú - Bùa hộ mệnh - Bùa hộ thân , ...)

Phần 4 : 
1  hình học, thiên văn học và âm nhạc.
2  Tính đến nay nước ta có 4 bản Hiến pháp nhưng không tính bản Hiến pháp đầu tiên thì nước ta sửa đổi Hiến pháp 3 lần. Bản Hiến pháp đầu tiên là năm 1946, bản Hiến Pháp cuối cùng là Hiến pháp 1992.
3  Vì họ luôn hiểu chữ “tài” là “tài bất nghĩa”, hoặc “phúc bất nhàn”, khi nói “chúc phát tài” sẽ bị coi là chế giễu, mắng chửi và sỉ nhục người khác.
4  Cảng Colombo thuộc Srilanca.
5  Marco Polo. Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Triết Giang-Trung Quốc.
6  “Quảng Nam: một điểm đến, hai di sản thế giới”

Đề Thi  4 
Phần 1 :
1.(Địa Lí)Biên giới tự nhiên giữa Israel và Jordan là gì?

2.(Lịch Sử)Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra tại nước nào? 

3.(Xã Hội)Loài động vật duy nhất nào trên thế giới mà trong đó con đực chứ ko phải con cái phụ trách việc mang thai và sinh nở 

4.(Địa Lí)Thủ đô của Paraguay là thành phố nào?

5.(Lịch Sử)Tổng thống Mĩ đầu tiên đến thăm CHLB Đức sau thế chiến II là ai ? 

6.(Xã Hội) Karaoke là hình thức giải trí xuất phát từ nước nào?

7.( Địa Lí) Ankara là tên thủ đô của đất nước nào ? 

8.(Xã Hội)Từ ngày 1/7/2005,ngành ĐSVN đã rút ngắn chuyến hành trình Bắc Nam xuống còn bao nhiêu tiếng. 

9.(Lịch Sử)Thương cảng đầu tiên ở Việt Nam có tên là gì ? 

Phần 2 :
1.(Xã Hội) ASEAN được thành lập vào ngày tháng năm nào ? 
A.8 tháng 8 năm 1967    B.8 tháng 8 năm 1966     C.8 tháng 8 năm 1965   D.8 tháng 8 năm 1964

2.(Xã Hội)Cầu treo Bắc Mỹ Thuận nằm giữa 2 tỉnh nào? 
A.Tiền Giang - Vĩnh Long  B.Vĩnh Long - Cần Thơ  C.Long An - Tiền Giang D.Tiền Giang - Cần Thơ 

3.(Địa Lí)Đảo nào của Indonesia ko có đường Xích Đạo chạy qua ? 
A.Kalimantan    B.Java     C.Sulawesi     D.Sumatra

4.(Lịch Sử) Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quân lần thứ nhất diễn ra ngày tháng năm nào? 
A. Tháng 1 năm 1950     B. Tháng 1 năm 1952      C. Tháng 4 năm 1950     D. Tháng 4 năm 1952 

5.( Địa Lí)Dãy núi nào già nhất ở châu Âu? 
A.Scandinavia    B.Pyrenees      C.Uran       D.Caucasus

6.(Xã Hội)3 vịnh lớn nhất của nước ta là ? 
A.Hạ Long ,Cam Ranh ,Vũng Tàu                 B.Hạ Long ,Cam Ranh ,Đà Nẵng 
C.Vũng Tàu ,Quảng trị ,Hạ long                   D.Hạ Long ,Kiên Giang ,Vũng Tàu

7. ( Địa Lí)Kênh đào Suez nối liền hai biển nào? 
A.Địa Trung hải và Hồng Hải                               B.Hắc Hải và Hồng Hải 
C.Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương                        D.Địa Trung Hải và Hắc Hải

8.(Lịch Sử)Campuchia tuyên bố độc lập vào năm nào? 
A.1949      B.1945        C.1953          D.1954

9. (Lịch Sử)Trước Washington,thành phố nào đã từng là thủ đô của Mỹ? 
A.Philadelphia         B.Los Angeles       C.New York         D.Boston

Phần 3 :
1.( Địa Lí) Đây là Quốc Gia nào ?
DK1 : Ngoài phần đất liền ,nó còn có hơn 2600 hòn đảo nằm rải rác trên các vùng biển bao quanh ,trong đó chỉ có khoảng 1200 đảo là có người sinh sống
DK2 : Nằm ở cực Nam của bán đảo Balkan
DK3 : Ngọn núi cao nhất nước này có tên là Olympus (2934m)

2.(Xã Hội) Đây là công trình nào?
DK1:Nó được hoàn thành vào năm 1961 ngay chính giữa 1 thành phố lớn ở Châu Âu
DK2:Nó được phá bỏ vào ngày 9/11/1989 sau khi các nước Khối XHCN tan rã 
DK3:Nó được xem như ranh giới của 2 chế đô thù nghịchHCN và TBCN 

3.(Lịch Sử) Tên thật của ông là gì ? 
DK1 : Ông sinh năm 1761 tại huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam (nay thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)và mất ngày 6-6 âm lịch năm 1829 tại Châu Đốc ,An Giang
DK2 : Triều Nguyễn ghi nhớ công lao của vị danh thần này và đã lấy tên của ông để đặt cho tên làng, tên sông, tên núi.
DK3 : Ông được phong chức danh là "Thoại Ngọc Hầu"

4.(Lịch Sử) Đây là nhân vật nào ? 
Dk1: Tên hoạt động cách mạng của ông là "Văn" 
Dk2: Ngày 7/4/1975,ông đã viết bức điện mật có nội dung như sau :" Thần tốc, thần tốc hơn nữa . Táo bạo , táo bạo hơn nữa . Tranh thủ từng giờ , từng phút , xốc tới mặt trận , giải phóng miền Nam , quyết chiến và quyết thắng . 
Dk3: Ông cũng là người chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 

5.( Địa Lí)Đây là Quốc Gia nào ? 
DK1 : Rừng chiếm hơn 50% diện tích với trữ lượng gỗ đứng đầu thế giới 
DK2 : Lãnh thổ rộng lớn ,cấu tạo địa chất phức tạp ,bù lại tài nguyên thiên nhiên thì vô cùng phong phú và đa dạng. 
DK3 : Trên 80% diện tích đất là băng giá , đầm lầy và núi cao , không thích hợp cho nông nghiệp. 

6.(Xã Hội)Ông là ai? 
Dk1 : Ông là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết " Những người bất tử " của nhà văn Michael Korda.
Dk2 : Ông được biết đến qua câu chuyên tình với cô đào nổi tiếng của điện ảnh Mĩ : Marilyn Monroe
Dk3 : Ông là một tổng thống Mĩ khi lên cầm quyền đã quyết định thay đổi chiến lược quân sự toàn cầu , từ "trả đũa ồ ạt " sang " phản ứng linh hoạt " , triển khai chiến lược " chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam? 

Phần 4 :
1.(Xã Hội) Hãy kể tên bốn vật được mệnh danh là “An Nam tứ đại khí” của Việt Nam?

2.(Địa Lí)“Tam Giác Công Nghiệp Italia” là cụm từ nhằm để ám chỉ 3 TP nào của Italia ?

3.(Lịch Sử) Quốc kì của Pháp được sử dụng lần đầu tiên nhân sự kiện lịch sử nào - Sự kiện đó diễn ra vào năm bao nhiêu ?

4. (Lịch sử)Trong cuộc chiến tranh Việt Nam ,năm đời tổng thống Mỹ nối tiếp nhau điều hành 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ .Đó là những kế hoạch nào?

5.(Địa Lý) 4 cực Đông Tây Nam Bắc của nước ta lần lượt nằm ở các tỉnh nào?

6.(Xã Hội)Thê Vận Hội Olympic Hiện đại được tổ chức lần đầu tiên ở Thành phố nào và vào năm bao nhiêu ?Lần gần đây nhất ,TVH được tổ chức là ở đâu và vào năm nào ?

Đáp Án  4 
Phần 1:

1   Sông Jordan
2   Hà Lan 
3 con hải mã(cá ngựa
4   : Asuncion
5  : Kennedy 
6  Nhật 
7  Thổ Nhĩ Kì 
8 :  29 tiếng
9  Vân Đồn

Phần 2:

1 A - 8 tháng 8 năm 1967
2  A - Tiền Giang & Vĩnh Long
3 B – Java
4  D - Tháng 4/1952
5  A - Scandinavia
6  A - Hạ Long ,Cam Ranh ,Vũng Tàu
7  A - Địa Trung hải và Hồng Hải
8  C – 1953
9  A – Philadelphia

Phần 3:

1  Hy Lạp
2 Bức tường Berlin.
3  Nguyễn Văn Thoại
4  Đại tướng Võ Nguyên Giáp
5  Liên Bang Nga
6  Kenendy

Phần 4:

1  Tháp Báo Thiên , Chuông Quy Điền , Vạc Phổ Minh , tượng phật Chùa Quỳnh Lâm
2   Milan – Turin – Genoa
3  Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789
4  
-Chiến tranh đặc biệt 
-Chiến tranh cục bộ 
-Chiến tránh phá hoại 
-Việt nam hoá chiến tranh
5  
-Đông : Khánh Hòa 
-Tây : Lai Châu 
-Bắc : Hà Giang 
-Nam : Cà Mau
6  -Athens 1896 -Athens 2004
Đề Thi  5 
Phần 1 :
1.(Địa Lí)Khi vào Việt Nam, Sông Mekong chảy qua tỉnh nào đầu tiên ? 

2.(Xã Hội)Marco Polo đang nói về vương quốc nào qua những dòng sau : “Bạn phải hay biết rằng tại vương quốc đó không có người phụ nữ nào được phép kết hôn cho đến lúc vị Quốc Vương trong thấy mặt người đó; nếu nhà vua lấy làm vừa long, khi đó ông ta sẽ lấy người đàn bà đó; nếu không vừa lòng, nhà vua sẽ ban cho cô gái một số hồi môn để đi lấy chồng” ?

3.(Lịch Sử)Nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng có công dẹp tan giặc xâm lược nào ?

4.(Xã Hội)Liên Hoan Phim Cannes thường được tổ chức vào tháng nào trong năm ?

5.(Địa Lí)Thành phố nào của Châu Âu được mệnh danh là “ Venice của phương Bắc” ?

6.(Lịch Sử)Chế độ Thái Thượng Hoàng của Vương triều Trần do vị vua nào đặt ra đầu tiên ?

7.(Xã Hội) Năm 79 sau Công Nguyên , ngọn núi lửa nào đã phun trào và chôn vùi thành phố cổ Pompei ở Italia ?

8.(Địa Lí)Thủ đô Washington nằm ở bang nào của Mỹ ?

9.(Lịch Sử)Danh tướng nào đã hi sinh trong cuộc chiến chống quân Lương ở cửa sông Tô Lịch và là 1 trong những tướng tài của Lí Bí?

Phần 2 :
1.(Xã Hội)Bộ phim nào vừa được Hiệp hội tác giả miền Đông Hoa Kỳ (WGAE) và Hiệp hội tác giả miền Tây Hoa Kỳ (WGAW) bình chọn là bộ phim có kịch bản hay nhất mọi thời đại ?
A. Citizen Kane       B. Casablanca      C. Gone With The Wind        D. God Father 

2.(Xã Hội) Chủ tịch đầu tiên của tập đoàn Manulife, ngài John Mac Donald cũng chính là thủ tướng đầu tiên của đất nước nào ?
A. Úc        B. New Zealand         C. Canada         D. Ireland

3.(Lịch Sử) Mandalay là cố đô của đất nước Châu Á nào ?
A. Bhutan       B. Nepal           C. Sri Lạnka        D. Myanmar

4.(Lịch Sử)Tính từ thời nhà Đinh cho tới vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn thì lịch sử nước ta đã có tổng cộng bao nhiêu vị vua và chúa ?
A. 100     B.106         C.108         D.120

5.(Xã Hội) Người Châu Âu đầu tiên thám hiểm sông Mekong là người nước nào ?
A. Tây Ban Nha         B. Bồ Đào Nha         C. Pháp         D. Hà Lan

6.(Lịch Sử) Quốc hội khóa mấy là quốc hội ngắn nhất nước ta, chỉ có 1 năm ?
A. Khóa II       B. Khóa III            C. Khóa IV          D. Khóa V

7.( Địa Lí)Thành cổ Trà Kiệu của người Chămpa hiện nay nằm ở tỉnh nào ?
A. Quảng Nam         B. Quảng Ngãi            C. Ninh Thuận         D. Bình Thuận

8.(Địa Lí)Trung tâm tài chính lớn nhất nước Đức là Thành Phố nào ?
A.Frankfurt        B.Hamburrg         C.Munich             D.Bremen

9.(Địa Lí)Nhật Bản là một quần đảo gồm 4 đảo lớn.Thủ đô Tokyo nằm trên đảo lớn nào của Nhật Bản?
A.Hokkaido        B.Honsu                C.Shikoku                      D.Kyusyu

Phần 3 :
1.(Xã Hội) Đây là di tích quốc gia nào thuộc Miền Trung nước ta ?
DK1 :Tất cả những người đến đây khảo sát, tham quan du lịch đều có cùng nhận xét nơi này còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, môi trường thuần khiết, sự độc đáo của nó khiến bất kỳ ai, dù chỉ một lần đi qua cũng không thể nào quên
DK2 :Đá ở đây được dựng đứng theo từng cột, liền khít nhau, có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như những cái đĩa xếp chồng lên nhau. Những đợt sóng biển vỗ vào gành, làn nước tung lên rất đẹp
DK3 :Nằm ở thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, tên gọi của nó phần nào nói lên đặc điểm của nó.

2.(Xã Hội) Đây là di tích nào ?
DK1 : Được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XV, là một khu thành quách hùng vĩ bằng đá nằm trên độ cao 2.430m so với mặt nước biển, ngày nay chỉ còn là một phế tích nhưng vẫn làm du khách sững sờ trước vẻ đẹp của nó.
DK2 :Nằm trên dãy Andes , để đến di tích này, ta phải đi tàu hỏa mất hơn 3 giờ từ thành phố Cusco, một thành phố nhỏ mang dáng dấp kiến trúc Tây Ban Nha.
DK3 :Nó là thánh địa của người Inca cổ nằm ở Peru, được phát hiện năm 1911.

3.(Lịch Sử) Đây là vị vua nào ?
DK1 :Ông là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất nước ta : 56 năm.
DK2 :Ông cũng là vị vua đổi niên hiệu nhiều nhất trong lịch sử nước ta ( 8 lần trong thời gian trị vì).
DK3 :Quốc tử Giám được xây dựng dưới thời vị vua này.

4.(Địa Lí) Đây là thành phố nào ?
DK1 : Nằm ở phía Bắc của tiểu bang Florida và cách Miami khoảng hơn 1000km
DK2 : Là thủ phủ của tiểu bang Georgia
DK3 : Và cũng là 1 trong số những thành phố của Mĩ từng đăng cai Thế Vận Hội Olympic

5.(Địa Lí) Đây là hòn đảo nào ?
DK1 : Italia đã bán nó lại cho Pháp vào năm 1769
DK2 : Là hòn đảo lớn nhất của nước Pháp với thủ phủ là thành phố Ajaccio
DK3 : Là quê hương của Napoleon Bonaparte

6.(Lịch Sử)Đây là tổ chức nào ?
DK1 : Tên gọi của nó được tổng thống Mỹ F.D.Roosevelt sáng lập ra và được sử dụng lần đầu tiên trong “Tuyên ngôn của ….” Vào ngày 1/1/1942.
DK2 : Việt Nam gia nhập nó vào ngày 20/9/1977
DK3 : Nó được chính thức ra đời ngày 24/10/1945 khi hiến chương của nó được Trung Quốc , Pháp , Anh , Mỹ ,Liên Xô và các nước khác phê chuẩn trước đó.

Phần 4 :
1.( Địa Lí) Cho tới nay, Việt Nam đã có bốn khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận ,đó là những khu nào ?

2.(Địa Lí) Nhà máy thủy điện đầu tiên của nước ta có tên là gì (10d)? Nằm ở tỉnh nào (5d)? Được xây dựng trong thập kỉ nào của thế kỉ XX? (5d)

3.(Lịch Sử)Bộ sách nào được coi là bộ Quốc Sử đầu tiên của Việt Nam ? Do ai viết ? Gồm bao nhiêu quyển ?

4.(Lịch Sử) Sắp xếp tên các vị Tổng Bí thư của Đảng và các nhiệm kì :
A. Đỗ Mười       B. Lê Duẩn       C. Nguyễn Văn Linh    D. Nguyễn Văn Cừ     E. Trường Chinh
1. 1938-1940     2. 1941-1945    3. 1960-1986       4. 1986-1991   5. 1991-1997

5.(Xã Hội) Châu Á hiện nay có bao nhiêu loài tê giác , đó là những loài nào ?

6.(Xã Hội)Sắp xếp các dân tộc ít người sau theo thứ tự dân số giảm dần sao cho thích hợp: Hoa , Mường , Tày , Thái , Khơ me ?

Đáp Án  5 
Phần 1:
1  An Giang
2  Chămpa
3  Giặc Ân 
4  Tháng 5
5  Stockholm
6  Trần Nhân Tông
7  Vesuvius
8  Không nằm ở bang nào cả. 
9  Phạm Tú

Phần 2:
1  B – Casablanca
2  C – Canada
3  D - Myanmar
4  C – 108
5  B - Bồ Đào Nha
6  D - Khóa V ( 4.1975 -> 4.1976 )
7  A - Quảng Nam
8  A – Frankfurt
9  B - Honsu

Phần 3:
1  Ghềnh đá đĩa
2  Machu Picchu
3  Lý Nhân Tông ( Lý Càn Đức) (1066-1127)
4  Atlanta
5 Corsica (Cock)
6  Liên Hợp Quốc 

Phần 4:
1  Cần Giờ , Cát Tiên , Cát Bà và ĐB Sông Hồng
2  Nhà máy Thủy điện Ankroet (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) được khởi công xây dựng từ năm 1943, tới 1944 thì hoàn thành.
3  Đại Việt Sử Kí - Lê Văn Hưu - 30 Quyển
4  1D - 2E - 3B - 4C - 5A
5  3 loài , tê giác một sừng lớn, tê giác Java và tê giác Sumatra
6  Tày 1.478.000 - Thái 1.329.000 - Mường 1.138.000 - Khơ Me 1.055.000 - Hoa 900.000 ( số liệu năm 1999 , tuy nhiên hiện nay thứ tự này vẫn không thay đổi)

Đề Thi  6 
Phần 1 :
1.( Địa Lí)Tính đến cuối năm 2005, đội thương thuyền của nước nào được đánh giá là lớn nhất TG ?

2.(Xã Hội)Cây cầu dài nhất ở Bồ Đào Nha và dài thứ 2 ở Châu Âu có tên gọi là gì?

3.(Lịch Sử)Ai là tác giả của bộ sách : “Đại Việt sử kí toàn thư” ?

4.(Xã Hội) Ở các nước ôn đới ,người ta thường sản xuất đường chủ yếu từ loại thực vật nào để thay thế cho mía ?

5.(Lịch Sử)Tháng 10/1952 , quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở chiến dịch gì và thu được nhiều thắng lợi : “Vùng giải phóng nối liền từ Việt Bắc tới Thượng Lào”.

6.(Địa Lí)Quảng trường lớn ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh có tên là gì ?

7.(Xã Hội)Loài dơi sợ nhất là mùi gì ?

8.(Địa Lí) “Hatikva” (Bài ca hi vọng) là tên bản quốc ca của nước nào ?

9.(Lịch Sử)Lê Ngọc Hân là con gái của vua nào ?

Phần 2 :
1.(Xã Hội )2 QG nào ở Châu Á là thành viên ko thường trực đại diện cho Châu Á trong HĐBA LHQ nhiệm kì 2005-2006?
A. Thailand & Ấn Độ     B. Hàn Quốc & Malaysia     C. Singapore & Iran    D. Nhật Bản & Qatar

2.(Xã Hội) Nhạc Jazz bắt nguồn từ nước nào ?
A. Áo        B. Đức        C. Thuỵ sĩ              D. Thổ Nhĩ Kì

3.(Xã Hội)Bang duy nhất nào ở Mỹ áp dụng chương trình tập thể dục mỗi ngày cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học?
A.Alabama     B.California        C.Illinois          D.Tennessee

4.(Lịch Sử)Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc nội chiến ở Mĩ vào những năm 1861 – 1865?
A.Tranh giành quyền lực          B.Tranh giành nô lệ      C.Tranh giành đất đai
D.Tranh giành thuộc địa

5.(Lịch Sử)Ai là người đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước CHND Trung Hoa vào ngày 01/10/1949 ?
A.Tôn Trung Sơn    B.Mao Trạch Đông     C.Tưởng Giới Thạch    D.Giang Trạch Dân

6.(Lịch Sử)Trong tôn thất nhà Trần, ai là người biết nhiều ngôn ngữ nhất? 
A.Trần Nhật Duật    B.Trần Quang Khải     C.Trần Quốc Tuấn    D.Trần Khánh Dư

7.(Địa lý) Theo kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á, một lĩnh vực kinh tế đối ngoại mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn và ổn định lại có điều kiện nâng cao trình độ tay nghề cho nhân dân là:
A.Sản xuất mặt hàng gia công may mặc và lắp ráp điện tử
B.Phát triển dịch vụ và du lịch
C.Hợp tác quốc tế về đầu tư và xuất khẩu lao động
D.Dịch vụ hội nghị quốc tế và hàng không quá cảnh

8.(Địa Lí)QG nào có đường bờ biển dài nhất (ko kể đảo)?
A.Nga
B.Brazil
C.Úc
D.Canada

9.(Địa Lí) Dân tộc nào có số lượng đông thứ 2 ở VN ?
A.Mường
B.Tày
C.Khmer
D.Hoa
Phần 3 :
1.(Xã Hội)Đây là sự kiện gì ? (trả lời đầy đủ)
DK1:Nó đánh dấu 1 bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tranh TG thứ 2 
DK2:Gồm 2 sự kiện “nhỏ” diễn ra cách nhau 3 ngày 
DK3:Nó diễn ra sau trận chiến Trân Châu Cảng

2.(Xã Hội)Đây là giải thưởng gì ?
DK1 : Được trao vào tháng 10 hằng năm tại Nhà hát Sanders của Đại học Harvard
DK2 : Người sáng lập ra giải thưởng này là Marc Abrahams - Chủ bút của tạp chí khoa học và hài hước Annals of Improbable Research .
DK3 : Giải thưởng tôn vinh những người mà thành tựu của họ ''không thể và sẽ không được lặp lại''. Đó có thể là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo viên và thậm chí người bình thường.

3.(Lịch Sử) Đoạn văn sau mô tả về bộ tộc nào ?
DK1 : Hoặc xa hoặc gần ,hoặc nhiều hoặc ít , hoặc hợp lại hoặc tản ra , hoặc ẩn hoặc hiện , đến thì như trên trời rơi xuống , đi thì nhanh như chớp giật.
DK2 : Kẻ địch chia ra thì họ chia ra ,kẻ địch hợp lại thì họ hợp lại.
DK3 : Họ mà thắng thì đuổi theo quân địch chém giết , không để trốn thoát . Họ mà thua thì chạy rất nhanh , đuổi theo không kịp

4.(Lịch Sử)Ông là ai?
DK1 : Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn của thế kỷ 20 và là một trong những thiên tài quân sự lớn của tất cả các thời đại".
DK2 : Người dân Điện Biên gọi ông là “Ải thẩu", từ tiếng Thái dành cho người mà họ kính yêu nhất
DK3 : Ông sinh năm 1911 tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

5.(Địa Lí) Đây là dãy núi nào ?
DK 1 : Cao hơn cả dãy Alpes của Thụy sĩ ,ngự trị ở miền Bắc Georgia
DK2 : Những thung lũng và hẻm núi đang mùa hoa nở là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các thi nhân như Puskin ,Lev Tolstoy , Maxim Gorki ,Alexandre Dumas sáng tác ra các tác phẩm nổi tiếng
DK3 : Ngọn Kazbek (5030m – cao 1 dãy núi) quanh năm tuyết phủ ,vươn cao sừng sững cũng chính là ngọn núi biểu tượng cho cả đất nước Georgia

6.( Địa Lí)Đây là thành phố nào ?
DK1 : Là thủ phủ của xứ Lombardy và cũng là thủ đô tài chính của đất nước.
DK2 : Nơi đây tập trung rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từ khắp mọi nơi trên Thế Giới
DK3 : Là thành phố lớn thứ 2 của Italia ,chỉ sau Roma

Phần 4 :
1.(Lịch Sử)Vị vua nhà Nguyễn nào có thời gian trị vì lâu nhất ? Trị vì trong bao nhiêu lâu ?

2.(Lịch Sử) Năm 1910, trong dịp các các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trú chân, lao động tại Bạn Thầm - Thái Lan , Phan Bội Châu đã sáng tác 3 bài ca yêu nước ? Hãy kể tên ba bài ca đó ?

3.(Địa Lí)Khu vực phía Nam của Chấu Âu được tạo thành bởi 3 bán đảo chính . Đó là những bán đảo nào ?

4.(Địa Lí)Trong 4 đảo lớn của Nhật Bản thì đảo nào có nền kinh tế kém phát triển nhất ?Thành phố lớn nhất trên đảo đó có tên gọi là gì ?

5.(Xã Hội)Họa sĩ nào sau đây không phải là người Italia ?
A.Leonardo de Vinci
B.Michelangelo
C.Rafael
D.Van Gogh


6.(Xã Hội)Trong nghệ thuật ẩm thực của Trung Quốc ,nổi lên 4 trường phái nấu ăn chính của 4 vùng miền khác nhau . Đó là 4 trường phái nấu ăn nào ?

Đáp Án 6 
Phần 1:
1  Hy Lạp
2  Vasco de Gama
3  Ngô Sĩ Liên
4  Củ cải đường
5  Chiến dịch Tây Bắc
6  Trafagra
7  Mùi tỏi
8  Israel
9  Lê Hiển Tông

Phần 2:
1  D - Nhật Bản & Qatar
2  B - Đức
3  C – Illinois
4  B - Tranh giành nô lệ
5 B - Mao Trạch Đông
6  A - Trần Nhật Duật
7 C - Hợp tác quốc tế về đầu tư và xuất khẩu lao động
8  D - Canada
9  B - Tày 

Phần 3:
1   Mĩ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki
2   Ig Nobel
3  Mông Cổ (Quân Nguyên)
4   Đại tướng Võ Nguyên Giáp
5   Caucasus (Cap-ca)
6   Milan – Italia

Phần 4:
1  Vua Tự Đức . Tri vì 36 năm (1847 - 1883)
2  Ái quốc ca , Ái chủng ca, Ái quần ca
3   Pyrenees(Iberia) - Balkan – Italia
4  Đảo Shikoku và Thành phố Kochi
5  D (Van Gogh người Hà Lan )
6  Bắc Kinh - Tứ Xuyên - Thượng Hải - Quảng Châu

Đề Thi 7 
Phần 1 :
1.(Xã Hội)Tên gọi Thái Bình Dương là do ai đặt ra ?

2.(Địa Lí)Magyar là tên gọi bản địa của quốc gia nào trên thế giới?

3.(Lịch Sử)Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc ,thành phố nào là bị tàn phá nặng nề nhất trong Chiến Tranh Thế Giới thứ 2 ?

4.(Xã Hội)Bản giao hưởng “Anh hùng” được Beethoven viết để dành tặng riêng cho ai ?

5.(Lịch Sử)Nền văn minh “Margiana” ,nền văn minh lửa , là tiền thân của QG nào ngày nay ?

6.(Địa Lí) Nước nào có diện tích lớn nhất Châu Phi?

7.(Xã Hội)Hoạ sĩ Việt Nam nào nổi tiếng với loạt tranh vẽ về phố cổ Hà Nội ?

8.(Địa Lí) Thành phố có đông người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống nhất mà ko thuộc TNK là thành phố nào ?

9.(Lịch Sử)Tên của Thứ trưởng bộ giáo dục và cũng là một thiếu tướng đã hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (25-10-1973) ?

10.(Xã Hội)Người phụ nữ nào trên thế giới có biệt danh là “Nữ hoàng của những trái tim” ?

11.(Địa Lí)Quốc gia nào ở Châu Âu có nhiều núi lửa nhất ?

12.(Lịch Sử)Hòn đảo nào là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh giữa Anh và Argentina năm 1982?

13.(Xã Hội) “Hoa vàng lá bạc” là tên gọi khác của loài hoa nào ở Việt Nam ?

14.(Địa Lí)Thành phố nào của Ý là quê hương của nhà hàng hải nổi tiếng Christopher Colombo ?

15.(Lịch Sử)Zionist là tên gọi khác của Chủ nghĩa nào ?

Phần 2 :
1.(Xã Hội )Dân tộc nào ở Việt Nam có dân số thấp nhất hiện nay ?
A.Sila      B.Brau        C.Odu        D.Lolo         E.Co

2.(Xã Hội)Bánh Pizza có xuất xứ từ thành phố nào của Italia ?
A.Napoli          B.Milan        C.Pisa           D.Rome        E.Florence

3.(Xã Hội)Theo các nước phương Tây , ngày lễ phục sinh là ngày nào trong năm ?
A.Thứ 6 - Tuần thứ 4 - Tháng 5        B.Thứ 7 - Tuần đầu tiên - Tháng 1
C.Thứ 7 - Tuần thứ 3 - Tháng 8        D.Chủ Nhật - Tuần thứ 2 - Tháng 4
E.Chủ Nhật - Tuần thứ 2 - Tháng 12

4.(Lịch Sử)Vợ của Napoleon có tên là gì ?
A.Mona Lisa        B.Maria Antoinelte             C.Jose Phine
D.Jeanae Darc     E.Helen Sweisteger

5.(Lịch Sử)Chi phí của Mỹ đổ vào chiến tranh Việt Nam , kể cả chi phí gián tiếp là khoảng bao nhiêu ?
A.0,9 tỉ USD         B.9 tỉ USD                  C.90 tỉ USD
D.900 tỉ USD        E.9000 tỉ USD

6.(Lịch Sử) Chiến tranh TG 2 kết thúc thông qua hiệp ước nào ?
A.Versailles       B.Warsaw     C.Geneve      D.Paris      E.Oslo

7.(Địa lý)Thành phố nào sau đây không thuộc “vành đai mặt trời” của Mĩ ?
A.Miami      B.San Francisco      C.Los Angeles     D.Chicago      E.Seatle

8.(Địa Lí)Trung tâm của tỉnh Bình Phước là thị xã nào ?
A.Bù Đăng       B.Phước Long    C.Bình Long     D.Lộc Ninh      E.Đồng Xoài

9.(Địa Lí)Phong cách kiến trúc nào sau đây là tiêu biểu cho đất nước Bồ Đào Nha ?
A.Baroque        B.Goldic    C.Manueline       D.Romanesque           E.Tất cả đều sai

10.(Lịch Sử) Ông vua nào của Pháp được xưng tôn là “Ông vua mặt trời” và cũng chính là người đã đưa ra ý tưởng về việc xây dựng cung điện Versailes ?
A.Louis 16     B.Louis 14      C.Charles 7     D.Henry 4      E.Philip 8 

11.(Địa lý)Hồ nào ở Châu Âu được mênh danh là “Hồ Hitler” ,là nơi ẩn giấu những kho báu khổng lồ của Đức Quốc Xã ?
A.Hồ Saimaa     B.Hồ Como       C.Hồ Toplitz     D.Hồ Oulu            E.Hồ Lockness

12.(Xã Hội)Thành phố nào được chọn làm thủ đô văn hoá của Châu Âu năm 2005 ?
A.Salzburg – Áo     B.Stockholm - Thụy Điển     C.Copenhagen - Đan Mạch
D.Cock – Ireland    E.Prague – Séc

Phần 3 :
1.(Xã Hội)Ông là ai ?
DK1 : Ở phương Tây ,1 vị linh mục đã phiên âm tên của ông sang tiếng Latinh , nhờ đó mà ông được biết đến rộng rãi hơn với cái tên là Confusius 
DK2 : Là 1 người có học vấn cao rộng ,từng làm quan trong triều đình nhà Lỗ của Trung Hoa
DK3 : Những triết lí của ông đã trở thành 1 hệ thống luân lí đạo đức , hình thành nên những nền tảng về xã hội ,giáo dục cho đến tận thế kỉ 20.

2.(Xã Hội) Đây là cuốn tiểu thuyết nào ?
DK1 : Nó là 1 trong những cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tái bản nhiều lần nhất trong lịch sử nhân loại chỉ sau mỗi Kinh Thánh.Năm 2005 vừa qua ,người ta vừa kỉ niệm 400 năm ngày tác phẩm ra đời.
DK2 : Tác phẩm nổi tiếng đến nỗi thông qua tên của nhân vật chính ,người ta đã vận dụng để tạo ra 1 khái niệm mới nhằm ám chỉ những kẻ mắc phải “1 căn bệnh kinh niên , đó là bệnh lãng mạn ảo tưởng” 
DK3 : Nhân vật chính có tên thật là Alonzo Quixano , hắn có 1 người bạn đồng hành tên là Sancho Panza ,cả 2 đều rất hợp ý nhau và đã cùng nhau đi chu du khắp đất nước.

3.(Lịch Sử) Ông là ai ?
DK1 : Là con trai của 1 thợ rèn theo CNXH , ông nổi tiếng với tài hung biện có sức thuyết phục và là 1 chính trị gia có nhiều tham vọng.
DK2 : Năm 1922 , ông được vua Victor Emmanuel Đệ Tam chỉ định làm thủ tướng của đất nước.
DK3 : Năm 1925 , ông tự xưng là “Lãnh tụ” ( Duce II) ,bãi bỏ nền dân chủ và trở thành nhà độc tài của đất nước Italia.

4.(Lịch Sử) Ông là ai ?
DK1 : Ông là con nhà hát xướng, vì không được ra thi, mới lẻn vào giúp nhà Nguyễn ở trong Nam
DK2 : Ngoài những kỳ tích mà ông đã lập nên về chính trị, quân sự, ông còn là người khai sinh ra bộ môn nghệ thuật Tuồng và ca múa cung đình ở Đàng trong.
DK3 : Ông là người đã xây dựng nên Luỹ Thầy ở Quảng Bình

5.(Địa Lí)Đây là quốc gia nào ?
DK1 : Là Quốc Gia duy nhất trên Thế Giới sử dụng khái niệm “Tổng Giá Trị Hạnh Phúc Quốc Gia” (GDH : Gross Domestic Happiness) để đánh giá sự phát triển của đất nước mình thay vì căn cứ vào chỉ số GDP
DK2 : Nó hầu như cô lập hoàn toàn với Thế Giới bên ngoài mãi cho đến trước khi bị quân Anh xâm lược vào đầu thế kỉ 19
DK3 : Là 1 Quốc Gia nhỏ bé thuộc khu vực Nam Á có thủ đô là Thimphu

6.( Địa Lí)Đây là ngọn thác nào ?
DK1 : Là 1 tổ hợp gồm 275 thác lớn nhỏ ,hợp thành 1 vòng cung ,dài hơn 2km và rộng nhất thế giới
DK2 : “Cổ họng của quỷ sứ” (Devil’s Throat ) là tên của ngọn thác cao nhất trong số 275 ngọn thác đó
DK3 : Nằm trên biên giới tự nhiên giữa Brazil và Argentina

7.(Xã Hội)Đây là bộ phim hoạt hình nào ?
DK1: Nó đã được ghi danh vào sách Kỉ lục Guiness với danh hiệu là serie Phim hoạt hình có nhiều tập nhất thế giới với trên 350 tập phim .
DK2 : Do công ty Hanna Barbera Production chịu trách nhiệm sản xuất .Nó đã phá sâu kỉ lục cũ của những “Tom and Jerry” (209 tập), “Gia đình Flintstones” (166 tập) hay “Mickey Mouse” (120 tập).
DK3 : Shaggy , Velma , Fred và Daphne là tên của những nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình này 

8.(Lịch Sử) Đây là cung điện nào ?
DK1 : Dùng từ “cung điện” có vẻ không phù hợp cho lắm , đó là 1 thành thị khá to lớn,bao nhiêu thế kỉ nay vẫn không ngừng phát triển vươn rộng ra khắp 4 hướng chung quanh
DK2 : Được xây dựng tại thành phố Constantinople mà ngày nay là Istanbul
DK3 : Là trung tâm quyền lực của đế quốc Ottoman ngày xưa

9.(Địa Lí) Đây là dãy núi nào ?
DK1 : Kéo dài gần 2000km từ Bắc xuống Nam, gồm nhiều mạch núi và cao nguyên nằm sát bờ biển 
DK2 : Các thung lũng theo hướng vĩ tuyến là đương giao thông chính , nối liền các cảng trên bờ Đại Tây Dương với vùng nội địa.
DK3 : Rất giàu về khoáng sản và năng lượng ,là nhân tố làm nên “Vành đai Công Nghiệp chế tạo” ở phía Bắc và quanh vùng Hồ Lớn 

Phần 4 :
1.(Lịch Sử)Câu này yêu cầu typ nguyên văn 
Câu kết của văn kiện : “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” do Marx và Angel biên soạn là gì ?

2. (Lịch Sử)Vua nhà Nguyễn nào có thời gian trị vì ngắn nhất ? Trị vì trong bao nhiêu lâu ?

3.(Lịch Sử)Hội nghị Yalta là hội nghị lớn được tổ chức trong thời gian chiến tranh TG thứ 2,nó bao gồm 3 vị lãnh đạo của Anh ,Mĩ và Liên Xô.Hãy cho biết tên của 3 nhà lãnh đạo đó?

4.(Địa Lí)Hãy cho biết 4 nguyên nhân chính dẫn đến xu thế toàn cầu hoá ngày nay ?

5.(Địa Lí)Tỉnh duy nhất nào ở Việt Nam có tới 3 thị xã . Đó là những thị xã nào ?

6.(Địa Lí) Ghép tên các thành phố với tên các xứ của Italia sao cho thích hợp ?
A.Florence
B.Milan
C.Turin
D.Naples

1.Tuscany
2.Piedmont
3.Campania
4.Lombardy

7.(Xã Hội)Trên Quốc Kì của Saudi Arabia có ghi 1 dòng chữ bằng tiếng Ả rập .Dòng chữ ấy có nghĩa là gì ?

8.(Xã Hội)Hang nào sâu nhất thế giới (theo phương dốc thẳng đứng)? Nằm ở quốc gia nào ?

9.(Xã Hội) Rượu vang là 1 thức uống phổ biến ở các nước phương Tây . Để dễ phân biệt ,người ta thường chia rượu vang ra làm nhiều loại và theo nhiều cách khác nhau .Một trong những cách đó là chia theo màu của rượu.Nếu chia theo cách này ,ta sẽ có tất cả bao nhiêu loại rượu vang khác nhau.Đó là những loại nào ?

Đáp Án 7
Phần 1:
1  Ferdinand Magellan
2  Hungary
3  Warsaw - Ba Lan
4  Napoleon Bonaparte
5  Turkmenistan
6  Sudan
7  Bùi Xuân Phái 
8  Berlin
9 Thiếu tướng Lê Chưởng
10  Công nương Diana Spencer
11  Iceland
12  Falklands
13  Hoa Mimosa
14  Genoa
15  Chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái

Phần 2:
1  C - Odu (Ơ du)
2  A - Napoli
3  D (Chủ Nhật - Tuần thứ 2 - Tháng 4)
4  C - Jose Phine (Josephine)
5  D - 900 tỉ USD
6  A - Versailles
7  D - Chicago
8  E - Đồng Xoài
9  C - Manueline
10  B - Louis 14
11  C - Hồ Toplitz
12 D - Cock - Ireland

Phần 3:
1  Khổng Tử 
2  Don Quixote (El Ingenioso Hidalgo Don Quixote De La Mancha – Đôn Kihôtê ,chàng hiệp sĩ tài ba của xứ Mancha)
3  Benito Mussolini
4  Đào Duy Từ
5  Bhutan
6  Rio Iguazu (Iguazu / Iguasu)
7  Scooby Doo
8  Cung điện Topkapi
9  Dãy núi cổ Apalat

Phần 4:
1  Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại
2  Vua Dục Đức - Trị vì 3 ngày (20/7/1883 - 23/7/1883)
3  Thủ Tướng Anh Winston Churchill,Tổng Thống Mĩ F.D.Roósevelt,Lãnh Tụ Liên Xô Joseph Staline
4  
+ Sự phát triển của các công ty đa quốc gia 
+ Sự phân công lao động quốc tế
+ Sự phụ thuộc giữa các Quốc Gia 
+ Sự phát triển của nên Kinh Tế thế giới
5  Quảng Ninh – Uông Bí , Móng Cái , Cẩm Phả
6  A1 , B4 , C2 , D3
7  “Không có Chúa nào ngoài Thánh Allah và Mohammed là sứ thần của người”
8  Krubera, Gruzia: 2.080m
9  3 loại đó là : Vang trắng , vang xanh và vang đỏ 
địa lý nào _nhào dzô 

1. Thành phố nào đông dân nhưng hẻo lánh nhất thế giới ? 

2. Thành phố nào có các công trình kiến trúc giống Paris nhất thế giới ?

3. Thành phố có nhiều kỷ lục nhất trên thế giới ?

4. Lúc mới mọc mặt trời có màu đỏ (hay gần gần như thế) nhưng khi càng lên cao nó chuyển dần sang màu trắng bạc. Giải thích thế nào?

5. Ai là người đầu tiên xác định lục địa mà Colombus tìm ra không phải là Trung Quốc mà là một lục địa mới?

6. Từ America được dùng để chỉ châu mỹ lần đầu tiên xuất hiện khi nào?

7. Biển nào nằm cao hơn mực nước biển đại dương, biển nào thấp hơn? Độ chênh lệch của chúng là bao nhiêu?

8. Nếu kéo dài bán kính quỹ đạo trái đất ra 1 km thì trái đất sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian để đi hết quỹ đạo của nó?

9. Lục địa Nam cực và châu nam cực khác nhau chỗ nào?

10.Đất nước có thủ đô nằm gần cực Bắc 1?

11.Đất nước có thủ đô nằm gần cực Nam nhất?

12.Thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay là thành phố nào? 

13.Ngày duy nhất trong năm ở Nam Cực mà Mặt Trời xuất hiện trọn vẹn 24 giờ?

14.Trang phục truyền thống của Hàn Quốc được gọi là gì?

15.Trang phục truyền thống nam và nữ của Hàn Quốc gồm những gì?

16.Trang phục truyền thống đó ngày nay theo kiểu của triều đại nào?

17.10 biểu tượng của Hàn Quốc?

18.Ngôn ngữ Hàn Quốc do ai sáng tạo ra?

19. Kim Dung có bao nhiêu tác phẩm truỵện võ hiệp? 

20. Được tóm tắt trong đôi câu đối nào?

21. Một truyện ngắn duy nhất ông viết không được liệt kê trong danh sách tác phẩm võ hiệp của ông?

22. Tác phẩm nào của Kim Dung có 1 phần của người khác viết (vì Kim Dung bận quá xá), sau đó khi chỉnh lý lại, ông đã bỏ đoạn này đi và viết 1 đoạn khác trám vào?

23. Nguời châu á đầu tiên đoạt giải F.chopin? 

24.Năm 1980 Phạm Tuân đã đem theo loại cây gì ra ngoài trái đất?

25. Ðàn Talư là của dân tộc nào
A. H'mông
B. Thai 
C. Vân Kiêu 
D. Raglai 

26.Bài hát Tiến quân ca trở thành quốc ca năm bao nhiêu ? 
A.1944 
B.1945 
C.1946 
D.1954 

27. Hội hát Quan Họ nào duoc to chuc tu ngay 11 den 13 thang gieng am lich hang năm ?

28. Tranh Đông Hồ vẽ trên chất liêu gì?

29.Tên ông có nghĩa là biển lớn mặc dù quê hương ông không có biển .Thế kỷ 12 ông là người thành lập ra một vương quốc có vùng sa mạc, sau dó mở rộng vương quốc ra khắp châu Âu và châu á.

30.Đây la nha tho nao ( ten that)?Tung duoc vua Minh Mang moi vao dạy học cho các cung phi va công chúa trong cung.

31.Ông la ai? Ông là mot trong nhung cau thu vi dai, vi tri so truong cua ong la trung vệ.Ông từng giành duoc chuc vo dich the gioi tren ca hai cuong vi cau thu va HLV.

32.Ve tinh nhan tao dau tien cua Trai Dat ten la gi? No duoc phong len vu tru vao nam nao?

33.Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lời kết câu chương hồi theo quy luật tâm lý ? của tac gia nao? 

34. Vạn Lý Trường Thành dài bao nhiêu km?
35. Ai là người xây dựng Tử Cấm Thành?
36. Trung Quốc có những khu tự trị nào?
37. Ai là người đứng đầu trong danh sách 10 danh nhân TK 20 of TQuốc?
38. Vị vua trị vì lâu năm nhất trong lịch sử Trung Quốc?
39. Vị vua thọ nhất trong lịch sử TQ?
40. Lưu Dung là người chủ trì biên soạn tác phẩm nổi tiếng nào?
41. Những đặc khu kinh tế của TQ?
42. Trung Quốc có kim tự tháp ko?

43.Phong trào Ngũ Tứ diễn ra vào ngày tháng năm nào?
44.Cm văn hoá diễn ra trong thời gian nào?
45."Thập tự chinh là gì?"
46.Người ta bình thường có mấy cái răng? Tối đa là mấy cái?
47.Album nhạc quốc tế nào có ảnh bìa là hình Thích Quảng Đức?
48.Nơi nào trên Trái Đất có điều kiện địa hình gần giống sao Hoả?
49.Tên các trái bóng thi đấu chính thức ở các vòng chung kết World Cup từ 1970 đến 2002?
50.Ai được coi là thuỷ tổ của người Trung Quốc?
51.Các triều đại chính của Trung Quốc?
52.Tập thơ ca đầu tiên và cũng là tác phẩm vănhọc đàu tiên của TQ?

53.Hiện tượng triều cường xảy ra khi mặt trăng ,trái đất và mặt trời ở vị trí như thế nào với nhau? 

54.Trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20 có một năm mà Nhà nước ta không có cơ hội cấp một bằng phát minh sáng chế nào.Đó là năm....

55.Sau Athens và Thessalonika, thành phố nào trên thế giới có nhiều người Hy Lạp sinh sống nhất?

56.Đập thủy điện lớn nhất thế giới?

57.Có cả thảy bao nhiêu mảnh đời trong "tấn trò đời" của La Comédie Humaine

58.Lâu đài Osaka ở Nhat den nay da bao nhieu tuoi?
A. 300
B. 400
C. 500
D. 600

59.Bien Chet co do man gap cac dai duong khac bao nhieu lan?
A. 4 - 5 lan
B. 5 - 6 lan
C. 6 - 7 lan
D. 7 - 8 lan

60.Ở thanh Rome co mot ngoi den duoc xem la ky quan vi no mang phong cach tieu bieu cua loi kien truc La Ma . Do la den gi?
A. Pantheon
B. Neptune
C. Parthenon
D. Pacstum

61.Thác co chieu rong lon nhat The Gioi la:
A. Giessback - Thuy Si
B. Khone Phapheng - Lao
C. Victoria - Zambia
D. Angel - Venezuela

62.Thac trai rong tren bien gioi 2 nuoc va co biet hieu la " Thủ phủ trắng mắt của Thế Giới" là:
A. Upside Down
B. Niagara
C. Giessback
D. Iguazu

63.Tỉnh nào của nươc ta có đường biên giới chung với Lào và Trung Quốc? 

64.Kênh đào Xuyê được khánh thành năm bao nhiêu ?

65.Sông Nil trắng bắt nguồn từ sông Taman , còn sông Nil xanh thì sao ?

66.Vịnh nào lớn nhất thế giới ?

67. Nơi sản sinh ra những điệu Valse nổi tiếng ?

68.Những nhà hát đầu tiên được xây dựng bao giờ ?

69.Nước nào trên thế giới có tên là 1 công thức hoá học?

70.Sông nào dài nhất châu Á và độ dài của nó là bao nhiêu?

71.Tên 1 dãy núi của châu phi mang tên của 1 thần thoại Hy Lạp?

72.Nơi nào mưa nhiều nhất nước ta 

73.Nơi nào khô hạn nhất o nước ta ?

74.Nươc nào có diện tích nhỏ nhất thế giới?diện tích bao nhiêu?thủ đô của nó là gì?số dân là bao nhiêu

75.Nơi nào sâu nhất thế giới?Độ sâu là bao nhiêu? Thuộc nuớc nào?

76.Đỉnh núi cao nhất châu phi có tên là gì? Thuộc nước nào? Cao bao nhiêu?
77.Quoc gia nao trên thế giới mà có tới 3 thủ đô ?

78.Bang nào có diện tích nhỏ nhất nước Mĩ

79.Nước có diện tích lớn nhất thế giới mà chưa dộc lập là nước nào?

80.Thanh pho nao la cố đô của Nhật bản ? 

81.Sông danube chảy qua bao nhiêu nước châu âu?

82.Phố hiến là tên gọi của thị xã nào?

83.Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết?

84."Thập đạo tướng quân " là ai?

85.Thi Sach họ gì? 
A. Ðặng 
B. Ngô 
C. Lê 
D. Phạm

86.18/4/1288, Triều đình nhà Trần đã tổ chức dâng tù binh quân Nguyên để tỏ lòng biết ơn với nhân dân ta ở đâu ? 
A. Lang vua Trần Thái Tông 
B. Thăng Long 
C. Bến Bình Than 
D. Quân doanh Vạn Kiếp 

87.Nguyên phi Ỷ Lan quê ở tỉnh nào?

88.Phòng tuyến trên sông nào đã được Lí Thường Kiệt xây dựng dể chống quân Tống xâm lược năm 1077 ?

89.Con sông nào chia đôi tỉnh Bắc Ninh?

90.Eo biển nào dài nhất thế giới

91.Cơ sở chính để phân biệt đảo và châu lục?

92.Nước nào bé thứ 2 thế giới

93.Bạn có biết phương pháp biến bạc thành vàng của người trung quốc cổ ko?Thực chất của phương pháp ấy là gì? 

94.Có loại nước nào ko làm ướt tay khi bạn sờ vào ko?

95.Con tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ bay vào vũ trụ năm 1962 tên là gì?

96.Cây cầu nào dài thứ 3 Châu Á?

97.Kênh đào đầu tiên trên thế giới?

98.Ở Mỹ có ngọn núi khắc tên 4 vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử mỹ. Họ là ai?

99.Tên vị tổng thống cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Mỹ (12 năm từ năm 1933 đến năm 1945)

100. Tên vị tổng thống đã ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945

101.Thuỷ vực sâu nhất trên đất liền bằng -395 m đúng hay sai?

102.Đây là nơi ở Liên Xô cũ có độ mặn là 27% bằng độ mặn của biển Chết và người ko biết bơi cũng ko bị chìm ở đây.

103.Nơi nắng hạn nhất thế giới, trong gần 400 năm ko có mưa 

104.Giza là nơi của người chết ở ai cập còn đây là thành phố dành cho người sống

105.Kim tự tháp nào lớn nhất ở thung lũng Vương Gia cao 146,5 m

106.Đây là ngọn núi cao thứ 2 ở Việt Nam cao 3096m

107.Đền Cửa Ông ở Quảng Ninh thờ ai?

108.Tên tờ báo đầu tiên của nước ta 

109.Dân Việt Nam đã tôn xưng ông là "Nam Bang học tổ". Ông là ai?

110.Tên thành phố (siêu đô thị) đông dân nhất thế giới là:
A.Tokyo
B.Mexico
C.Sao Paulo
D.New York 

111..Phan Thanh Viễn là tên thật của nhà thơ nào sau đây:
A.Chế Lan Viên
B.Tản Đà
C.Viễn Phương
D.Tố Hữu

112."Tuyên ngôn độc lập"do Bác viết năm 1945 có sử dụng các chi tiết của bản tuyên ngôn nào sau đây:
A.Tuyên ngôn độc lập 13 thôục địa Bắc Mỹ 1776
B.Tuyên ngôn Nhân quyền và Nhân quyền nước Pháp 1789
C.Tuyên ngôn Dảng Cộng Sản 1848
D.Cả A và B

113.Liên Bang Sôviết xây dựng thành công CNXH vào gian đoạn nào sau đây:
A.1917-1968
B.1925-1941
C.1940-1991
D.1945-1971

114.Điểm cực bắc của các nước ĐNÁ thuộc nước nào sau đây:
A.Lào
B.Myanmar 
C.Philippin
D.Việt nam

115.Đảo nào của Indonesia ko có đường XĐ chạy qua
A.Kalimantan
B.Java
C.Sulawesi
D.Sumatra

116.Thắng cảnh nào ở miền địa hình các-tơ nước ta được UNESCO công nhận là di sản thế giới .
A.Hạ Long
B.Hoa Lư
C.Phong Nha
D.A và C

117.Quốc gia có tổng sản phẩm trong nước rất lớn,tiềm năng kinh tế mạnh thứ hai ở châu Á ,nhưng vẫn thuộc hàng ngũ các nước đang phát triển:
A.Ấn Độ
B.Malaysia
C.Thái lan
D.Trung Quốc

118.Tên con sông dài nhất thế giới là:
A.Amazone(Nam Mĩ)
B.Nil (Bắc Phi)
C.Volga (Nga)
D.Mekong (tiểu vùng ĐNÁ)

ĐÁP ÁN TÍ NHỞ

2. thủ đô Bucarest của Rumani

3 - Mexico City

4. Khi mặt trời mới mọc hoặc mới lặn thì ánh sáng phải đi qua lớp khí quyển dày hơn và bị khúc xạ nhiều lần nên nó có màu đỏ, còn khi lên cao thì do ánh sáng được chiếu thẳng nên nó có màu vàng 

5 Amerigo (nguoi Italy)
6 - 1510
7 - Aran cao hơn mực nước biển là 53m. Biển Caspien thấp hơn mực nước đại dương 28m. Biển Chết thấp hơn mực nước đại dương là 392m. Chênh lệch cao-thấp: 445m 

8. Mất khoảng 0,21s


9.Lục địa nam cực dùng để chỉ lớp vỏ trái đất ở cực nam của Trái đất.Châu nam cực dùng để chỉ cả lớp vỏ trái đất lẫn lớp băng dày bao trùm trên mặt nó nữa.

10 - Iceland

11 - New Zealand

12.Tokyo (35 Triệu người)

13.Ngày Đông chí 22/12 

14.Hanbok

18.Vua Sejong đại đế và một nhóm học giả của ông đã tạo ra hệ thống chữ viết này năm 1443 

19.15 tác phẩm

20.Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên

23.Đặng Thái Sơn
24.bèo hoa dâu
25.C
26.B
27.Hội Lim
28.Giấy dó/Giấy điệp
29.Thành Cát Tư Hãn
30.Bà Huyện Thanh Quan(Nguyễn Thị Hinh)
31.Franz beckenbauer
32.Spunik 1957
33.Tố Tâm - Hoàng Ngọc Phách

34. 600km
35. Nguyễn An

36.Nội Mông ,Ninh Hạ , Tân Cương , Tây Tạng ,Quảng Tây 
37. Lỗ Tấn
38. Càn Long - 64 năm
39. Càn Long
40. Tứ khố toàn thư 
41. Shenzhen, Shantou, Xiamen, Zhuhai ,Hainan (Thẩm Quyến ,Sơn Đầu, Hạ Môn , Chu Hải , Hải Nam)
42. Có nhưng chưa đưa ra đưọc dẫn chứng

43.ngày 4 tháng 5 năm 1919

44.từ năm 1966 đến 1976

46.Người lớn có 28 răng vĩnh viễn, hoặc tối đa là 32 răng bao gồm các răng cối thứ ba (tức là răng khôn).

45.Từ cuối thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến Tây Âu đã tiến hành 8 cuộc chiến tranh xâm lược ở vùng Cận Đông dưới danh nghĩa quân thập tự "chính giáo"( Cơ đốc) chống "tà giáo"(đạo Hồi). 

47 - Rage Against the Machine của nhóm nhạc rock và hip-hop cùng tên

48.Sa mạc Atacama ở Chi Lê

49.
Telstar : Mexico, 1970
Telstar Durlast : West Germany, 1974 
Tango Durlast: Argentina, 1978
Tango Espana: Spain, 1982
Azteca : México, 1986
Etrvsco: Italy, 1990 
Questra: USA, 1994
Tricolore: France, 1998
Fevernova : Korea Japan, 2002
Teamgeist : Germany, 2006

50 - Hoàng Đế, tuy vậy hình như họ Hiên Viên đã không còn thấy ở Trung Hoa nữa.

51.Các triều đại của Trung Quốc là :
Hạ (2205-1766TCN)
Thương (1766-1123TCN)
Tây Chu & Đông Chu (1122-770TCN)
Tây Hạ (1038-1227)
Kim (1115-1368)
Nguyên (1271-1368) Xuân Thu (770-476TCN)
Chiến Quốc (475-221TCN)
Tần (221-206TCN)
Tây Hán (206TCN-24)
Đông Hán (25-220)
Tam Quốc (220-265)
Tây Tấn (265-316)
Đông Tấn (316-420)
Bắc Triều & Nam Triều (420-589)
Tuỳ (589-618)
Đường (618-907)
Ngũ Đại (907-960)
Bắc Tống (960-1127)
Nam Tống (1127-1279)
Liêu (906-1125)

Minh (1368-1644)
Thanh (1644-1911)
51.Hạ, Thương, Chu ,Hán , Đường , Tống , Nguyên, Minh và Thanh 

52.Tập Kinh Thi ,sáng tác vào đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu.

53.Một đường thẳng

55 - Piraeus là thành phố lớn thứ 3 ở Hy Lạp sau Athens và Thessaloníki. Nhưng thành phố đông người Hy Lạp sinh sống nhất nằm ngoài biên giới Hy Lạp là Sydney.

56 - Hiện giờ vẫn là đập Italpu ở biên giới Brazil - USA, nhưng vào đầu năm 2010 sẽ là đập thủy điện Tam Hiệp (Trung Quốc)

57 - 95 truyện hoàn thành và 48 cái tựa 
58.B-Tính đến năm 2006 thì nó có độ tuổi là 400 ,lâu đài này được xây dựng vào năm 1586

59. d- 7- 8 lan.Một lít nước Biển Chết chứa tới 275g muối, trong khi biển thường chỉ chứa 35g.

60.C-Parthenon

61 - B Khone Phapheng – Lao

62.B-Niagara (Canada & Mĩ)

63.Lai Châu 

65 - Bắt nguồn từ hồ Tana, phía Tây Bắc Ethiopia, cao khoảng 1800m so với mực nước biển.

66.Vịnh Bengan 2200000km2 

67.Viên, thủ đô Áo 

68.nhà hát đầu tiên được xây dựng ở Đức năm 1678. 

69.Butan(Bhutan)

64.Khởi công ngày 25-4-1859 và hoàn thành ngày 17-11-1869

70.Sông dài nhất Châu Á là sông Trường Giang. Dài 4990km 

71.Atlas

72.Nơi mưa nhiều nhất VN là tỉnh Thừa Thiên Huế 

73.Nơi mưa ít nhất VN là tỉnh Ninh Thuận

74.Vatican;44 ha;Thủ đô là Vatican , dân số khoảng 1000 người

75.Rãnh Maria thuộc Philippines ,Thái Bình Dương với độ sâu là khoảng 11000 m.

76.Kilimanjaro thuộc Tanjania,cao 5895 m.

77.Nam Phi

78.Bang Rhode Island, nằm dọc theo vịnh Narragansett bên bờ Dại Tây Dương 

79.Greenland(thuộc Đan Mạch)

80.Kyoto
81.10 nước
82.Hưng yên
83.phần lan
84.Lê hoàn (lê dại hành)
85.A
86.A
87.Bắc Ninh
88.Như Nguyệt
89.Đuống
90.Eo biển Mozambique
91.Diện tích đất liền
92.Công quốc Monaco - ( chỉ rộng khoảng 2Km2).

93.Quét lên đó hỗn hợp vàng-thuỷ ngân, hỗn hợp này có màu như bạc. Khi thuỷ ngân bay hơi hết thì trông nó lại là vàng 

94.Nước trong tinh thể của các muối ngậm nước (vì chúng đã bị lực liên kết giữa các phân tử làm cho chúng ko thể chuyển động ra khỏi mạng tinh thể vì vậy nó ko cho ta cảm giác ướt khi sờ vào)

95.MERCURY-6 

96.Cầu Thăng Long

97.Kênh đào Nam Pháp xây dựng năm 1681

98.Theodore Roosevelt - George Washington - Thomas Jefferson - Abraham Lincoln

99.Franklin D. Roosevelt 

100.Harry Truman 

101.Đúng ,đó là biển chết

102.Đó là hồ Enhoóc và vịnh kara-bôgát

103.Sa mạc Atacama - Chi Lê

105.Cheops (Khufu)

106.Putaleng

107.Hai cha con Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Tảng

108.Nam Kỳ viễn chinh công báo (Gia Định báo)

109.Sĩ Nhiếp.

110.A .(35 triệu người - số liệu năm 2005) 
111.C
112.D
113.B
114.C
115.B
116.D
117.D
118.B

TIẾP NÈ

119.Nhật Bản trở thành nước công nghiệp phát triển nhất châu Á là vì :
A.Có nguồn Tài nguyên thiên nhiên phong phú .
B.Có lịch sử phát triển lâu đời
C.Sớm thực hiện cải cách KT
D.Tất cả các ý trên 

120.Phần lớn lãnh thổ Việt Nam trở thành đất liền vào thời kì nào sau đây:
A.Tiền Cambêri
B.Cổ sinh
C.Trung Sinh 
D.Tân Sinh


121."UNICEF" là tên viết tắt của tổ chức quốc tế nào sau đây:
A.Quỹ Nhi Đồng LHQ
B.Cơ quan Năng Lượng Quốc tế
C.Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp LHQ
D.Quỹ Phát Triển Tài Năng LHQ

122.Quốc tế thứ II còn có tên gọi khác là gì:
A.Quốc tế Cộng Sản
B.Quốc tế XHCN
c.Đồng Minh những người Cộng Sản
D.Hội Liên Hiệp Quốc tế những người Lao động

123.Đảng Cộng Sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương vào thời gian nào:
A.1930
b.1941
C.1946
D.1954

124.Chúng ta -XH loài người đã và đang trải qua bao nhiêu nền văn minh :
A.3
B.4
C.5
D.6

125."Nhà nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân .do nhân dân , vì nhân dân ".Bạn hãy cho biết Hiến pháp nào sau đây đã khẳng định điều trên:
A.1946
B.1959
C.1980
D.1992

126.Marie Curie (1867-1934) nữ bác học người Pháp đầu tiên trên thế giới đã nhận 2 giải Nobel trong các lĩnh vực nào sau đây:
A.Vật lý-Hoá Học
B.Hoá học
C.Hoá học-Hoà bình
D.Vậy lý -Hoà bình

127."Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác
...Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt
...Đá sỏi cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng
...Giọng nói quen nghe,màu đất quen nhìn"
..........(Kết nạp Đảng viên trên quê mẹ).........
Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm trên của tác giả nào sau đây:
A.Lưu Trọng Lư
B.Vũ Trọng Phụng
C.Chế Lan Viên 
D.Tố Hữu

128.Để hạn chế lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long giải pháp thiết thực nhất là :
A.Đắp đê chống lũ 
B.Xây dựng cơ cấu kinh tế và nếp sống phù hợp với môi trường sinh thái ngập lũ theo mùa 
C.phối hợp hoạt động với các nước trong UB sông Mê Kông để dự báo chính xác và sử dụng hợp lý nguồn nước sông MK 
D.Xây dựng các công trình phân lũ thoát lũ nhanh 

129.Bạn hãy cho biếttrong các cuộc chiến tranh sau đây cuộc chiến tranh nào có chi phí chiến tranh lớn nhất từ trước đến nay:
A.Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
B.Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
C.Chiến tranh Triều tiên
D.Chiến tranh Việt Nam (1954-1975)

130.Đặc điểm khác nhau cơ bản nổi bật nhất giữa giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam Và GCCN thế giới:
A.Phần lớn xuất thân từ nông dân
B.GCCN VN ra đời trước GCTS
C.GCCN VN ra đời từ sau 1917
D.GCCN VN thừa hưởng tinh thần yêu nước quý báu của cha ông 

131.3 vịnh lớn nhất nước ta là :
A.Hạ Long ,Cam Ranh ,Vũng Tàu 
B.Hạ Long ,Cam Ranh ,Đà Nẵng
C.Vũng Tàu ,Quảng trị ,Hạ long
D.Hạ Long ,Kiên Giang ,Vũng Tàu 

132.Bạn hãy điền vào chỗ trống
"Chàng về thiếp vẫn...theo
...nước,nước chảy,...bèo,bèo trôi
...hoa,hoa chẳng muốn cười 
...núi,núi đứng,...người,người xa"
A.Mong
B.Hoài
C.Trông
D.Nhớ

133.Trong cuộc chiến tranh Việt Nam ,năm đời tổng thống Mỹ nối tiếp nhau điều hành 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ .Đó là những kế hoạch nào?

134.Nhà hát đẹp nhất thế giới,"The Grand Theatre del Licen"được xây trong thành phố nào?
135.Thành phố nào được gọi là Venice của phương Bắc?
136.IAEA là viết tắt của tổ chức nào?
137.Ba Tư là tên gọi cũ của nước nào?
138.Hãy nêu tên thủ đô của xứ New Zealand?
139.Ai lãnh đạo cuộc Vạn Lý Trường Chinh ở Trung Hoa năm 1934?
140.Hóa chất tổng hợp nào vẫn còn được dùng trong tủ lạnh,là chất gây hại cho môi trường sống?
141.Ý nghĩa của từ "karate" trong võ thuật là gì?
142. Ở nước nào phát động"chiến dịch bảo tồn cọp",họ dành riêng vùng đất sống thiên nhiên cho loài thú này?
143.Vào năm 1986,ở Liên Xô có tai nạn rò rỉ lò năng lượng nguyên tử gây độc hại 1 vùng rộng lớn-đã xảy ra ở đâu?
144.Văn chương Trung Quốc có bộ Tứ Tài Tử gồm những truyện nào?
145.Loại axit nào tiết ra để tiêu hóa thực phẩm trong bao tử?

146.Tiểu bang nào lớn nhất của Mỹ và cũng là nơi lạnh lẽo nhất nước Mỹ? 

147.Phần đầu ruột non ta gọi là gì?

148.Kim loại nào được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân?

149.Chất dịch nào trong máu lưu chuyển các hoocmon đi khắp cơ thể?

150.Người giữ chức tổng thống lâu nhất ở Hoa kì la ai?

151.Bốn con rồng kinh tế của châu á là những nước nào?

152.Nước nào đăt quan hệ ngoại giao đàu tiên với VIỆT NAM?

153.Hãy nêu 4 thành tựu của Trung Quốc thời cổ đại

154. Chế độ chính trị của Malaysia là gì ?
155. Vùng Lưỡi liềm vàng nổi tiếng về cái gì? Gồm những nước nào?
156. Thủ đô nước nào cao nhất so với mặt nước biển?
157. Nước đông dân nhất Châu Phi?
158. Constantinope là tên gọi cũ của thành phố nào?
159. Trụ sở của Nghị viện Châu Ân nằm ở đâu?
160. Hội nghị thành lập GATT diễn ra ở đâu?
161. Thành phố Stalingrad nay có tên là gì?
162. Biểu tượng của Đảng Cộng Hoà Mỹ là gì?
163. Biểu tượng của Đảng Dân Chủ Mỹ là gì?
164. Nước Anh có bom nguyên tử vào năm nào?
165. Thượng Nghị viện Mỹ có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ?
166. Tên gọi của lá cờ Anh?
167. Nước nào sản xuất nhiều than nhất trên thế giới?
168. Chương trình Bốn hiện đại hoá của Trung Quốc nhằm hiện đại hoá những gì?
169. Mạng Internet sơ khai lần đầu tiên được sử dụng ở đâu?
170. Các tổ chức Mafia có nguồn gốc từ đâu?(địa danh)
171. Nam Phi có mấy thủ đô hành chính? Kể tên?
172. Năm 1961 Brasil chuyển thủ đô từ đâu đến đâu?
173. Nhiệm kỳ của một Hạ nghị sĩ Mỹ là mấy năm?

174. Nhiệm kỳ của một Thượng nghị sĩ Mỹ là mấy năm?
175. Bảng chữ cái của nước nào trên thế giới có nhiều chữ cái nhất?
176. Tên gọi của Quốc ca Anh?
177. Tên gọi của Quốc ca Pháp?
178. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Phong trào Không Liên Kết tại hội nghị nào?
179. Giáo hoàng Jean Paul II là người gốc nước nào?
180. Quần đảo lớn nhất thế giới?
181. Kênh đào Suez nối liền hai biển nào?
182. Người Thái Lan đi xe về phía bên tay trái hay bên tay phải?
183. Nước có số dân Hồi giáo lớn nhất thế giới?
184. Nước có cộng đồng Thiên Chúa giáo lớn nhất châu Á?
185. Quốc huy nước nào có chữ : Thống nhất trong đa dạng?
186. “Thùng thuốc súng” của châu Âu là ở đâu?
187. Cục dự trữ liên bang Mỹ có bao nhiêu ngân hàng thành viên?
188. Đảo quốc sư tử là tên gọi của nước nào?
189. Trung Quốc có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống?
190. Bản Hiến pháp thành văn lâu đời nhất thế giới là của nước nào?

191.Thành phố nằm trên 7 ngọn đồi trông ra sông Tagus là TP nào ?
192.Ở bang California ,Mĩ có khe gì nằm gần vịnh Monterey ?
193.Đốt lá ngải cứu để trừ ta ,cầu nguyện cho sức khoẻ là một nghi lễ của người nước nào ?
194.Bãi tắm Đá Nhảy thuộc tỉnh nào ở nước ta ?
195.Thành phố nào được mệnh danh là TP cây xanh TG ?
196.Cưỡi lừa nhảy bao bố là 1tiết mục vui nhộn tại lễ hội du lịch ở nước nào ?
197.Nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân lên ngọn thác cao nhất TG là ai ?
198.Ngôi đền Hindu được xây dựng trong khoảng TK X – XIII ở Indonesia mang tên gì ?
199.Người giàu nhất TG hiện nay là người nước nào ?
200.Nơi nào ở Mĩ được mênh danh là thung lũng hoa vàng ?
201.Khoảng cách tính từ mực nước biển đến điểm thấp nhất của Trái Đất là bao nhiêu ?
202.Vùng đất nào được mênh danh là vùng đất Thánh ?
203.Phía Tây Biển Chết có khe gì với hệ thống Động Thực Vật Đa dạng ?
204.Vị nữ hoàng nào ở Ai Cập có 1 mối tình với 1 vị tướng La Mã ngày xưa ?

205. Ai sáng lập ra Hồng quân Liên Xô ? Sáng lập cơ quan tiền thân của KGB ?
206. Nước nào có Chủ tịch là một người đã qua đời ?
207. Hội Chữ thập đỏ ở các nước Hồi giáo được gọi là gì ?
208. Nơi đâu có "bức tường than khóc" ?
209. Đây là một nhân vật đã cứu thóat nhiều người Do Thái trong WW2, được Steven Spielberg đưa lên phim ?
210. Hải cảng Sevastopol nơi đóng Hạm đội biển Đen của Nga , Thành phố vũ trụ Baikonur , Tỉnh Kaliningrad nằm ở đâu?
211. Tại sao gọi những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái là Zionist ?
212. Vùng Greenland thuộc lãnh thổ nước nào ?
213. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) có mấy vương quốc ?
214. Cái tên Saudi Arabia (Ả Rập Xêut) xuất phát từ đâu ?
215. Một cộng hòa thuộc LX cũ có thủ đô là Erevan ?
216. Nền kinh tế lớn thứ 3 TG (tính theo GDP) ?

217.Vị tướng nào của nước ta đã chiếm trọn 2 tỉnh Quãng Tây và Quãng Châu của Trung Quốc?
218. 3 lần nước ta kháng chiến chống quân mông nguyên là vào những năm nào?
219. Bắc cung hoàng hậu là vợ của vị vua nào?
220. Vị vua nào nước ta chỉ làm vua 3 ngày
217. Ngô Tuấn 
218.
- Chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất (1258)
- Chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ hai (1285)
- Chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba (1287-1288)
219. Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân là vợ của Quang Trung - Nguyễn Huệ
220.Vua Dục Đức & Vua Lê Trung Tông 

221. Tên gọi Trung Quốc và Trung Hoa khác nhau như thế nào? 
222. Tên gọi : Văn minh Văn Lang Âu Lạc,Văn Minh Việt Cổ ,Văn Minh Đông Sơn dựa trên cơ sở nào?
223. Ý nghĩa lá quốc kỳ của Việt Nam
224.Hai nhà thơ nôm trào phúng cuối cùng của nền văn học trung đại nước ta là ai?
225.Tên đầy đủ của đại thi hào Nga Marxim Gorki? Thành phố nào của nước Nga sau này được vinh dự mang tên ông?
226. Chùa Diên Hựu ( Chùa một cột ) được vua nào xây dựng ? vào thời gian nào?
227. Thuỳ Ru & Nhiêu Khê là bút danh của nhà văn hiện thực hiện đại nào của nước ta ?
228. Lần đâu tiên Thăng Long trở thành cố đô của nứớc ta là năm nào?
229. Kể tên 3 bộ phim đã đoạt 11 giải Oscar?
230. Người phụ nữ nào đã được mệnh danh là nữ thần thơ ca Hy Lạp?

231. Nữ ca sĩ - nha van - nguoi mau nao cua Mĩ cuoc chon lam " đại sứ thiện chí" cuoi nam 2003?
232." Bố già" là tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn nào?
233. Nhà hát lớn nhất thế giới dành cho nhạc kịch nằm ở đâu? do ai xây dựng ?
vào thời gian nào?
234.Nền văn hóa Phục Hưng bắt nguồn từ nứơc nào? Vào thế kỷ bao nhiêu?
235.ASEAN thành lập ngày tháng năm nào? ban dau co bao nhieu quoc gia tham du? ( ke ten?)
236.Nhà bác học người Pháp nào đã khám phá ra những nguyên lý về vac_xin?
237.Họa sĩ thiên tài - điêu khắc nào người Tây Ban Nha ma cac tac pham cua ong da danh dau tien trinh phat trien cua nganh hoi hoa hien dai( thoi ky xanh 1901_1904, thoi ky hồng 1905 _1907, siêu thực 1905_1936.........) ?
238. Ai tìm ra chất kháng sinh? vào năm nào?
239. Ai là người phát minh ra rada? Vào thời gian nào?
240.Vị luật sư nào đã biện hộ cho HCM thóat khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch ?
241.Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima & Nagasaki vào ngày tháng năm nào?
242. Biểu tượng của đạo Hồi là gì?
243. Nền cộng hoà hiện nay của Pháp là nền Cộng hoà thứ mấy, thành lập năm nào?
244. Trụ sở chính của UNESCO nằm ở đâu?

ờ thìa đáp án

119.C
120.C
121.A
122.B
123.A
124.A
125.D
126.A
127.C 
128.C
129.B
130.B
131.A
132.C 

133.
-Chiến tranh đặc biệt 
-Chiến tranh cục bộ
-Chiến tránh phá hoại 
-Việt nam hoá chiến tranh

134. Barcelona 
135.Stockholm
136. IAEA là chữ viết tắt của International Atomic Energy Agency - Tổ chức năng lượng nguyên tử thế giới
137. Iraq
138.Wellington.
139.Mao Trạch Đông
140.Chlorofluoro carbon(CFCs)
141.Karate có nghĩa là tay không
142.Ấn độ 
143.Chernobyl , nay thuộc Ukraina.
144.Thuỷ hử(Thi Nại Am) , Tam quốc chí (La Quán Trung), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần), Tây du kí (Ngô Thừa Ân)
145.HCl - axit clohidric

146.Alaska 

147.Tá tràng

148.Kali

149.Huyết tương

150.Franklin Delano Roosevelt (gọi thân mật là FDR) với kỷ lục trúng cử 4 lần

151.HànQuốc,Singapore,Hongkong, Đai Loan

152.Thụy Điển

153.La bàn,thuốc nổ,giấy và bàn tính

154. Quân chủ lập hiến liên bang

155.Vùng này nổi tiếng về sản xuất ma tuý,gồm các nước:Iran, Afghanistan, Pakistan
156. Bolivia (Lapaz 3600m)
157. Nigeria
158. Istanbul
159. Strasbourg – Pháp
160. Geneve - Thụy sĩ
161. Saint Petersburg
162. Con voi
163. Con lừa
164. 2 -10 -1952
165. 100
166. The Union Jack
167. Trung Quốc
168. Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng
169. Bộ Quốc Phòng của Mĩ
170. Sicily – Italia
171. Pretoria ; Cape Town ; Bloemfontein
172. Riode Janeiro – Brasilia
173. 2 năm

174. 6 năm
175. Campuchia(hơn 70)
176. God save the queen
177. La Marseillaise
178. Năm 1976, tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 5 Colombo - Srilanka
179. Ba Lan
180. Indonesia
181. Địa Trung Hải & Hồng Hải

182.Người Thái Lan đi xe về bên tay phải 

183. Indonesia
184. Philippines

185. Indonesia 
186. Đan Mạch
187. 2999 (tính đến năm 2003)
188. Singapore
189. 56
190. Mĩ

191. Lisbon

192. Khe Monterey.

194. Quảng Bình
195. Singapore
197. Jimmy Angel
198. Prambanan
199. Mĩ
200. Silicon Valley (San Jose)
201. Challenger Deep, thuộc vực Marian, sâu 10,924 m, được phát hiện vào năm 1951
202. Jerusalem
204. Cleopatra

205. Leon Trotsky sáng lập ra Hồng quân ; Felix Dzerjinsky sáng lập ra Tcheka - cơ quan tiền thân của KGB
206. CHDCND Triều Tiên - Chủ tịch vĩnh viễn (Eternal President) là Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) dù ông đã mất hơn 10 năm
207. Hội lưỡi liềm đỏ
208. Jerusalem - The Wailing Wall (không phải The Crying Wall đâu)
209. Oskar Schindler - phim Schindler's List (Danh sách của Schindler)
210. Sevastopol hiện nay thuộc Ukraine. Baikonur thuộc Kazakhstan. Tình Kaliningrad (trước là thành phố Konigsberg của Đức) nằm lọt thỏm trong Ba Lan.
211.Dựa theo tên ngọn đồi Zion gần Jerusalem
212.Đan Mạch
213.7
214.Nghĩa là "Đất Ả Rập của dòng họ Saud" - dòng họ nắm quyền cai trị Saudi Arabia kể từ ngày độc lập tới nay
215.Armenia
216.Đức

221. Tên gọi Trung Hoa là ở trong cụm từ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, vì vậy người ta gọi là “nước Trung Hoa”. Còn Trung Quốc, nghĩa là “nước Trung”, nên người ta chỉ gọi là Trung Quốc, chứ ko gọi là “nước Trung Quốc”.
222. Tên gọi văn lang - âu lạc là cách gọi theo tên 2 nhà nươc tồn tại trong thời kỳ ra đơi và phát triên hưng thịnh của nền văn minh nay.Còn tên gọi Việt cổ là cách gọi theo tên chủ nhân nền văn minh chính là nguoi việt cổ.Tên gọi văn minh Đông Sơn cách gọi theo nhạc khí nổi tiêng thời kỳ này được chế phát bằng công cụ đồng thau
223. Sao vàng: người da vàng, màu đỏ là màu máu, tượng trưng cho nhân dân ta đã phải chiến đấu hy sinh, đổ máu để xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngôi sao 5 cánh tương trưng cho 5 giai cấp tham gia cách mạng đó là:Sĩ ,Nông ,Công ,Binh ,Thương
224. Nguyễn Khuyến & Tú Xương
225. Aleksei Maksimovich Peshkov – Tp đó là Nizhniy Novgod
226. Năm 1049 dưới triều vua Lý Thái Tông
227. Nam Cao
228. 1937
229. Ben Hur – Titanic - Return of the King
230. Sapho

231. Shakira
232. Mario Puzo
233. Opera Sydney House - kiến trúc sư Đan Mạch Jorn Utzon - 1973
234. Văn hoá Phục Hưng bắt nguồn từ nước Ý, thế kỷ 15, giai đoạn hậu kỳ Trung Đại
Mục đích là để khôi phục nền văn hoá Hy Lạp – La Mã
235. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)được thành lập tháng 8 năm 1967 bởi Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore, và Philippines
236. Luis Pasteur – Pháp
237. Pablo Ruiz y Picasso (1881-1973)
238. Alexandre Flemming, năm 1928
239. Đó là Robert Watson-Watt năm 1935.

240. Loseby
241. 6/ 8 /1945 & 9 /8 /1945
242. Trăng lưỡi liềm
243. Nền cộng hòa thứ 5, thành lập năm 1958
244. Paris – Pháp

CÂU HỎI TIẾP

245. Quốc hiệu Việt Nam đc đặt chính thức từ năm nào?
246. Ai là người đầu tiên trong lịch sử tiên đoán quốc hiệu nước ta là Việt Nam?
247. 2 người đồng sáng lập ra cafe Trung Nguyên? 
248. Kinh Kha vượt qua con sông nào trước khi lên đường hành thích Tần Thuỷ Hoàng ?
249. Lý Thường Kiệt tên thật là gì?
250. Thư pháp có 4 cách viết chính là gì? 
251. Hoạ sỹ Từ Bi Hồng (TQ) sở trưòng về các tranh vẽ gì?
252. Bạn của Hoạ sỹ Từ Bi Hồng , cũng là một hoạ sỹ rất nổi tiếng với các tranh vẽ tôm, ông là ai?
253. Các mặt nạ chống độc thường có hình giống mõm lợn, tại sao?
254. Tại sao ko nên cắt râu mèo?

255. Nguyễn Du viết bài "Phản chiêu hồn" để chống lại việc gọi hồn của ai? 
256. Lê Thánh Tông tên thật là gì?
257. Đất Feralit chứa nhiều 2 kim loại nào? 
258. Hồ Baikal được tạo thành do nguyên nhân nào?
259. Cuộc cách mạng ở Gruzia được gọi là gì?
260. Trước kia , V.V. Putin từng là điệp viên nằm vùng của tổ chức nào ? 
261. KGB nằm tại thành phố nào thuộc Đông Đức? 
262. Lance Amstrong đã bao nhiêu lần vô địch giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp?
263. Tên nhạc sỹ Bach trong tiếng Đức nghĩa là gì?
264. Tại sao ko nên tặng quà cho người Nhật những gì có liên quan đến số 4 ?
265. Món kim chi của Hàn Quốc ra đời như thế nào?
266. Trong những chương trình sau, cái gì ko đc dùng để lập trình:
a. Delphi
b. Macro Media
c. Pascal
d. Đáp án khác (nêu rõ đáp án khác).
267. Trang web nào được coi là chợ trời trên mạng lớn nhất hiện nay?
268. Tập đoàn bảo hiểm nào lớn nhất Pháp?
269. Nestle là tập đoàn của nước nào?
270. Kể tên 3 hãng xe đứng đầu thế giới về doanh số bán hàng trong năm 2005?
271. Lưu huỳnh có 2 loại quặng thường đi kèm với nhau, người TQ gọi là quặng "uyên ương". Kể tên 2 quặng trong quặng "uyên ương"?
272. Tìm trong chưong trình THPT 3 bài thơ có từ non non nước nước?
273. Đất nước nào tiêu thụ nhiều nước nhất trên TG?
274. Đất nước nào tên trong tiếng Đức nghĩa là hòn đá ánh sáng?
275. Ai là người can ngăn vua An Dương Vương đừng để Mỵ Châu lấy Trọng Thuỷ ?

276. Nỏ thần của An Dương Vương trong thực tế có tên là gì?
277. Người Việt Nam nào được phong đến chức Tư lệ hiệu uý dưới triều Tần Thuỷ Hoàng?
278. Vợ của Hồ Quý Ly là một công chúa, câu chuyện của 2 người có gắn với một truyền thuyết là gì?
279. Trước đây người ta dùng sonar là thiết bị thăm dò của tàu ngầm. Có 1 thiết bị nào được đánh giá là chính xác hơn?
280. Trong Điện Biên Phủ trên ko, quân dân ta dùng kế sách gì để chống B52 (4 từ)?
281. Marie Curie từng làm nghề gì để nuôi chị gái ăn học?
282. Trong Final Fantasy X có bài hát "Suteki da ne" nghĩa là gì?
283. Foocmôn là dung dịch gì?
284. Thành phố nào của VN trước đây từng có tên là Tống Bình?
285. Lev Yachin được mệnh danh là gì?
286. Ai là người vừa được phong tước hiệp sỹ nước Anh, nhưng vì là người Mỹ nên ko được dùng chữ Sir ở đầu tên (như Sir Alex Furguson chẳng hạn ! )?
287. Tập bản đồ đầu tiên ở nứơc ta xuất hiện ở thời nào?
288. Bộ luật đầu tiên ở nước ta được ghi nhận là vào thời nào?
289. Tháp Eiffel có bao nhiêu bậc thang?
290. Đầu năm mới người Nhật rung bao nhiêu hồi chuông?
291. Kể tên 4 nhân vật trong "bè lũ 4 tên" cua TQ?

292.Loài thực vật có số lượng nhiều nhất trên TĐ?
293. Thảm họa năng lượng nguyên tử thế giới năm 1986 xảy ra ở nước nào?
294. Một trong những kỳ quan (đã bị phá huỷ một phần) của người Inca tên là gì và nằm ở đâu. 
295. Tên cũ của thủ đô London là gì? 
296. Ai là người thứ hai đặt chân lên Mặt trăng?
297. Loài động vật nào khi mới sinh có bản năng kỳ lạ là đi theo bất kỳ vật nào đang di động
298.6 Biểu tượng thiên nhiên của đất nước Phần Lan là gì
299. 16 /6 /1963, nhà nữ du hành vũ trụ này đã bay vào không gian trên con tàu Vostoko. Bà là người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian. Bà là ai?
300. Biểu tượng của Vacsava ,thủ đô của Ba Lan là gì?
301. Ai là vị vua nữ cuối cùng cuart triều đại Ptolémé? Có quan hệ thế nào với vua Ptolémé VIII ?
302. Tại sao lại có tên gọi là hát "ả đào"?
303. Đồ vật đầu tiên do loài người phát minh có vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh?
a)tên lửa
b)quả đại bác
c)cái roi (ví dụ như dùng để luyện thú trong rạp xiếc)
d)viên đạn
304.Phần nóng nhất của ngọn lửa cây nến?
305.Ngọn núi cao thứ nhì thế giới?Tại sao lại có tên như vậy
306.Người bị cầm tù vào năm 1963, được trả tự do vào năm 1990, sau đó trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Nam Phi. 
307.Ai là người Sherlock Holmes sợ nhất?

308.Ngọn gió bắc (a north wind) thổi về hướng nào?
309.Đất nước nào không có quân đội?
310.Một ngày trên sao Hoả dài bao nhiêu?
311.Vợ của Shakespears tên là gì?
312.Trong thần thoại Hy Lạp, đặc điểm nổi bật nhất của con quái vật Cyclops là gì?
313.Dãy núi nào dài nhất thế giới?
314.Núi nào cao nhất châu Phi?
315.Ngoài tác phẩm "Tây Du ký" ,còn có tác phẩm nổi tiếng nào liên quan đến đạo Phật nữa hay không?Tên của nó là gì?
316.Nhà thờ nào ở Jerusalem được Joseph chôn chúa Giêsu?
317.Vị vua nào ra lệnh xây dựng tháp Luân Đôn?
318.Hoàng đế La Mã nào đã xử thánh St Peter phải đóng đinh trên cây thập tự?
319.Ai có danh hiệu là "Hoàng đế Phương Tây"ở lễ đăng quang tại La Mã năm 800 sau Tây lịch?
320.Thành phố nào của nước Đức diễn ra lễ hội Oktoberfes nổi tiếng,nơi có bia được uống thoải mái?

321.Ở nước nào có tục coi nhím là vật linh thiêng?
322.Trẻ em có lớp"răng sữa"gồm bao nhiêu cái?
323.Hòn đảo Đài Loan trước kia mang tên gì?
324.Tuyến giáp trạng của người nằm ở đâu trên cơ thể?
325.Ngôn ngữ chính của người Pakistan là gì?
326.Nước nào ở Trung Mỹ được đặt tên là "bờ biển giàu có" theo tiếng Tây Ban Nha?
327.Ngôn ngữ chính của người Iran là gì?
328.Biển nào ấm nhất thế giới?
329.Người nước nào dùng"đồng tiền vàng" để mua bán?
330.Hoa nào gọi là hoa"trẻ già"?
331.Người ta gọi nơi lá mọc ra trên cành là gì?
332.Có bao nhiêu cầu thủ trong đội khúc côn cầu?
333.Trong trận đánh tennis,điểm nào được gọi là "điểm đôi"?
334.Người Pháp đặt tên eo biển Anh quốc là gì?
335.Cuốn sách bán chạy nhất lịch sử là cuốn sách nào?
336.Nêu 4 phát minh vĩ đại nhất của người Trung Quốc?
337."Triết học ánh sáng" là gì?
338.Vì sao nước Mỹ lại có tên "America" mà không lấy tên "Colombus"?
339.Theo truyền thuyết, thần Zeus là con của ai? 
340.Trong tiếng Anh, từ lóng " men of war " dùng để ám chỉ cái gì?
341.Câu thơ được xem như một câu ca dao:
"Tháp mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"
của nhà thơ nào?
342. Thác nước cao nhất thế giới tên là gì? nằm ở đâu? cao bao nhiêu?
343.Tên gọi khác của bông Trang?
344.Gấu thích ăn gì?
345. Loài cá nào là Bá Vương Sông nước ngọt?loài cá này chỉ có ở đâu?
346. Hồ nào sâu nhất thế giới ,hồ nào lớn nhất thế giới?
347.Thành phố nào nhiều sương nhất thế giớI

348.Bảo Nghĩa Vương là ai?
349. Huyền Trang, nhà sư Trung Quốc đã hành hương sang Ấn Độ lấy kinh sống trong triều đại nào? 
350.Ở nơi nào chúng ta thấy rõ nhất sự thay đổi của 2 miền Nam Bắc?
351.Trên bia mộ nhà bác học nào khắc dòng chữ:"Người đã giữ lại mặt trời và đẩy Trái đất dịch chuyển" ?
352.Tháp Eiffel ở Pháp được hoàn tất vào năm nào?
353.Thế kỷ VIII, lãnh thổ Nghệ Tĩnh thường bị giặc Chà Và cướp phá. Giặc đấy từ đâu đến?
354.Miền Bắc có 1 nhà máy sản xuất ra điện năng bằng nhiệt, đó là nhà máy nào?
355.Triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam là triều đại nào?
356.Màu gì có mặt nhiều nhất trên quốc kỳ của các nước trên thế giới?
357.Ngày ″Hạ chí″ là ngày thuộc tháng mấy Âm lịch?
358.Thất bại hoàn toàn của Napoleon Bonaparte được đánh dấu ở trận đánh nào?
359.Vị Tiến sĩ đầu tiên của đất Nam bộ là ai?
360.Chiến tranh thế giới thứ 2 bắt đầu từ năm bao nhiêu?
361.Nguyễn Hiền - Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?
362.Hoa Thịnh Đốn là cách phiên âm để gọi cái gì?
363. Con tàu vũ trụ đầu tiên lên mặt trăng tên là gì?
364.Cây Alovera còn đưọc gọi là cây gì?
365.Vườn treo Babilon nằm ở thành phố nào?
366. Nước ta có 3 người nào được UNESCO công nhận là danh nhân thế giới ?

ĐÁP ÁN

245.Năm 1804,năm này Án sát Quảng Tây Tề Bồ Sâm được vua Thanh phái sang phong vương cho Gia Long và nước ta có tên VNtừ đây.
246.Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong tập Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói "Việt Nam khởi tổ xây nền".
247.Nguyễn Khánh Trung và Đặng Lê Nguyên Vũ
248.Sông Dịch.
249.Ngô Tuấn
250.Chân, thảo, triện, lệ
251.Vẽ ngựa
252.Tề Bạch Thạch
253.Vì khi nghiên cứu 1 thành phố bị nhiễm độc, các nhà khoa học nhận ra rằng trong khi các con vật khác teo lên teo xuống thì lợn vẫn bình chân như vại. Các nhà Khoa hoc đã nghiên cứu chế tạo mặt nạ phòng độc và ko hiểu sao mà mặt nạ có hình mõm lợn thì khả năng chống độc cao nhất. Vậy là dùng thôi
254.Vì râu mèo là 1 trong những cơ quan xúc giác quan trọng của mèo.

255.Khuất Nguyên
256.Lê Tư Thành.
257.Sắt và Nhôm (Fe & Al)
258.Do quá trình di chuyển của các mảng lục địa gây nên 1 vết nứt địa lý sâu và rộng.
259.CM nhung lụa
260.LGB
261.Dresden
262.7
263.Dong suối nhỏ
264.Trong tiếng nhật số 4 đồng âm với chũ "tử" (shi) , nghĩa là chết, nên Ng`Nhật rất ghét số 4

265.HQ rất lạnh nên để bảo quản thực phẩm, nhất là rau quả vào mùa đông thì phải chôn xuống đất. Sau đó ng` ta nghĩ ra cách chôn rau quả và muối lên thì để lâu hơn. Trc kia, 1ông vua HQ bắt dân chúng chỉ đc ăn rau quả cần kiêm, các quan lại trở lên mới đc ăn thịt. Thế là ng`HQ nghĩ ra cách giấu thịt thà cá cua vào rau cải và chế biến ra món dưa kim chi với rất nhiều loại
266.D- Tất cả đều dùng để lập trình
267.e-Bay.com
268.AXA
269.Thuỵ Sỹ
270.Mercedes, Toyota, Ford.
271.Hùng hoàng và từ hoàng (nghĩa là gà trống và gà mái)
272.Thề non nưóc, Hương Sơn phong cảnh ca, Áo bông che bạn
273.Mỹ
274.Liechtenstein
275.Cao Lỗ

276. Nỏ Liên Châu
277. Lý Ông Trọng
278. Công chúa đó là Nhất Chi Mai và truyền thuyết đó là: trong một ngày đẹp trời, HQL đi dạo vườn thượng uyển cùng vua Trần, vua Trần ra câu đối".....điện tiền thiên thụ quế", HQL đáp lại "Quảng Hàn cung lý nhất chi mai". tình cờ nhà vua có em gái là công chúa Nhất Chi Mai sống trong cung Quảng Hàn,the la ben ga cho HQL
279. Con quay
280. Tên lửa đánh chặn
281. Gia sư
282. Wouldn't it be beautiful ?
283. Andehit foomic 37%
284. Ha Nội
285.Con nhện đen
286. Bill Gates
287. Hồng Đức (Le Thánh Tông)
288. Luật hình thư nha Lý năm 1082
289. 1789
290. 108 
291. Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên

292. Địa y
293. Tchernobyl – Ukraine
294. Machu Picchu – Peru
295. Londinium - thành phố này do người la mã dựng nên ở bờ bắc sông Thames vào năm 50.Thủ đô tỉnh Britannia của la Mã đầu thế kỷ thứ hai!
296. Buzz Aldrin
297.Vịt

298:      6 biểu tượng thiên nhiên của Phần Lan là : Cây bulô ,cá pecca ,thiên nga ,hoa lan chuông ,đá granite ,gấu xám.
299. Valentine Tereshkova.
300. Là một nàng tiên cá tay cầm kiếm và khiên.
301. Người đó là Cleopatra VII, con của Ptolemy XII và Cleopatra VI. Quan hệ chị em với Ptolemy XIII 
302.Vào đời vua Lý Thái Tổ có một người con gái tên là Đào Nương hát rất hay, vì thế ngưòi ta gọi đào nương chỉ tên người làm nghề ca hát. Sang đến thế kỷ 13 thì có tục gọi con trai là "anh", con gái là "ả" nên biến thể gọi là ả đào.
303. C
304.Phần nóng nhất của ngọn lửa cây nến là phần màu xanh rất mỏng bao bọc toàn bộ ngọn lửa
305. Ngọn núi cao thứ nhì thế giới là ngọn K2 nằm ở Pakistan cao 8611m, 28250ft. K2 nghĩa là Karakoram 2, vì đỉnh núi này thuộc dãy núi Karakoram, thuộc dãy Hymalaya, nằm giữa Pakistan và TQ. Còn số 2 là vì nó là đỉnh núi thứ 2 được tìm thấy trong số các đỉnh núi cao trong dãy Karakoram. Tên khác của nó là Mount Godwin-Austen Chogori
306.Nelson Mandela
307.Giáo sư Moriarty

308.Nam
309.Costa Rica(giải thể từ năm 1949)
310.24giờ 37phút
311.Đó là bà Anne Hathaway, bà hơn W.Shakespear 8 tuổi, hai người đã lấy nhau năm 1582 và có 3 người con (trong đó có một cặp sinh đôi).
312.Đặc điểm nổi bật của Cyclops là nó chỉ có một mắt
313.Andes
314.Kilimanjaro
316.Đó là nhà thờ “Church of the Holy Sepulcher” (Sepulcher : hầm mộ), còn được người theo Chính thống giáo gọi là Nhà thờ Phục sinh (Church of the Resurrection - Anastasis) nằm ở khu đất trước đây là khu Golgotha
317.Vua William I 
318.Nero
319.Charlemagne
320.Munich (Munchen)

323.Formosa
325.Tiếng Sindhi, Tiếng Urdu
326.Costa Rica
327.Tiếng Batư,tiếng Azerbaijan
332.Ice Hockey (sân băng) có 6, Field Hockey (sân cỏ) có 11
334.La Manche
335.Cuốn sách bán chạy nhất lịch sử là "Thánh kinh”
336.
- la bàn
- thuốc súng
- bàn tính
- giấy viết 
337. Đó là một trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp
338. Mang tên theo tên cùa nhà du hành Amerigo Verpusi, người khằng định châu Mỹ là một lục địa mới chứ ko là Ấn Độ như Columbus tưởng.
339. Zeus là con của Cronus và Rhea (Hai người này vốn là hai chị em, đến lượt Zeus cũng lấy chị gái của mình là Hera) 
340. “Men” of war là từ dùng để chỉ các chiến hạm.
341. Bảo Định Giang
342.Thác nước cao nhất là Salto Angel, tại Venezuela, với chiều cao 979 m, trong đó 807 m đổ xuống trực tiếp. Nhà thám hiểm Venezuela, Ernesto Sanchez la Cruz là người đầu tiên đo thác vào năm 1910.
343. Long thuyền Hoa .Nam Mẫu Đơn
344. Kiến và Mật ong
345. Đó là cá Bụng Hồng có răng hình tam giác đặc biệt sắc nhọn chỉ có ở vùng Amazon Nam Mỹ
346. Hồ Baikal ,độ sâu trung bình 730m nằm ở phía nam cao nguyên Bêlia miền Đông nước Nga .
Hồ Thượng (82098km2) - nằm trong vùng hồ lớn ở Bắc Mĩ(Superior ở Canada)
347. Trùng Khánh của Trung Quốc ,bình quân hằng năm 90 ngày có sương ,Năm nhiều sương nhất có đến 205 ngày

348.Trần Bình Trọng
349.Đường
350.Đèo Hải Vân
351.Nicolas Copenic
352.1889
353.Indonesia
354.Phả Lại
355.Nguyễn
356.Đỏ
357.Tháng 5 âm lịch
358.Waterloo
359.Phan Thanh Giản
360.Năm 1938
361. Năm 12 tuổi
362.Thủ đô Washington của Mĩ
363.Apollon 11
364.Lô hội
365.Baghdad
366.Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi

367.Hoạ phẩm ″Bữa tiệc cuối cùng″ về chúa Jesus và 13 tông đồ của người là tác phẩm của ai
368.Anh hùng Ngô Gia Khảm đã có công lớn trong việc sáng chế thiết bị gì?
369.Tại sao nhân dân gọi Triệu Việt Vương là Dạ Trạch Vương?
370.Cột cờ cao nhất thế giới nằm ở Châu lục nào?
371.Chiến tranh thế giới thứ II, cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã lôi kéo bao nhiêu nước tham gia?
372.Bác sĩ Zhivago là một tuyệt tác của ai?
373.Trong lịch sử, nước Kim Lân là nước nào ngày nay?
374.Cuốn sách "Thế giới thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" được viết bởi chủ tịch của một tập đoàn nào?
375.Tác phẩm ' Văn tế thập loại chúng sinh' là sáng tác của ai?
376.Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm nào?
377.Cột thu lôi được Phát minh vào năm nào 
378.Những người sinh từ ngày 24 tháng 10 đến 22 tháng 11 là thuộc cung nào trong 12 cung Hoàng Đạo?
379.Giáo Hoàng John Paul II là vị giáo hoàng thứ bao nhiêu của Toà Thánh Vatican?
380.Đơn vị tiền tệ của Brazil là gì?
381.Vì sao chim Yến có thể dự báo trời mưa ?
382.Biển nào lớn nhất thế giới?
383.Đảo nào lớn nhất thế giới ?
384.Eo biển nào dài nhất thế giới?
385.Trộn những chất nào để tạo ra máu nhân tạo ?
386.Philipin trước đây là thuộc địa của:
a. Hoa Kì
b. Nhật Bản
c. Anh
d. Tây Ban Nha
387."Vạn Xuân" là tên gọi nước ta thời :
a. Lê Lợi
b. Đinh Bộ Lĩnh
c. Quang Trung
d. Lý Bí
388.Máy chiếu phim do ai phát minh ra ?
389.Sông Seine ở Pari có bao nhiêu chiếc cầu bắc qua
390.Kính đeo mắt (chỉnh độ thị giác) do người nước nào phát minh ?
391. Chế độ Nôlệ ở Hoa Kỳ, chính thức chấm dứt vào năm nào ? 
A – 1855 . 
B – 1865 . 
C – 1875 . 
D – 1895 .

392."NASA" là tên viết tắt của tổ chức nào, được thành lập năm nào
393. Dơi hút máu sống ở đâu? 
a. Chầu Á
b. Châu Phi
c. Châu Âu
d. Trung và Nam Mỹ
394."Kim tự tháp lớn" được xây bởi những tảng đá nặng khỏang: 
a. 250 Kg
b. 2500 Kg
c. 25000 Kg
d. 250000 Kg
395.Đà điểu chạy nhanh nhất với tốc độ: 
a. 60 km/h
b. 70 km/h
c. 80 km/h
d. 90 km/h
396.Lớp trung gian của trái đất có nhiệt độ : 
a. Khoảng 1500độC đến 4700 độ C
b. Tối đa 1000 độ C
c. Tối đa 5000 độ C
d. 2000 độ C
397.Cục tình báo liên bang Nga có tên viết tắt là : 
a. FBI
b. RBI
c. KGB
d. Tất cả đều đúng
398.Trạm không gian quốc tế có tên viết tắt là : 
a. MIR
b. ISS
c. IRA
d. ISA
399.Thứ nào sau đây không phải là biểu tượng của một quốc gia 
a. Chim Kiwi
b. Lá dương sỉ bạc
c. Con sư tử
d. Tất cả đều sai
400.Ông là một vị quan đời Thanh ( Trung Quốc) có công lớn trong việc chống buôn lậu á phiện, tên ông :
a. Tôn Dật Tiên
b. Lâm Tắc Từ
c. Viên Thế Khải
d. Tất cả đều sai
401. Thuyền Buồm do người nước nào phát minh đầu tiên ?
A – Trung Quốc
B – La Mã
C – Ai Cập
D – Hy Lạp
402. Ðiểm cực Bắc của Châu Phi thuộc nước nào? 
A – Marôc 
B – Algeri 
C – Tunisia 
D – Không phải 3 nước trên
403. Trong lịch sử có bao nhiêu cuộc thập tự chinh lớn được Đức giáo hoàng ủng hộ?
404.Ai là tác giả quyển sách "Thép đã tôi thế đấy"?
405. Thang nhiệt độ tuyệt đối(độ Kelvin)có phải do ông Kelvin tìm ra không?
406. Hiện tượng đảo sắc là gì?
407. Trang trại nổi tiếng nhất nước Mỹ từ thời miền viễn tây đến nay tên gì
408. Đây là người đầu tiên định nghĩa "nền dân chủ" là chính quyền của dân, do dân và vì dân".Ông là ai 

409.Lỗ đen là gì?Dựa vào đâu con người phát hiện ra lỗ đen?

410.Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài gấu trúc?

411.Máy chiếu phim do người nước nào phát minh 

412.Đồng Hồ “Nguyên Tử” do người nước nào phát minh ?
A – Mỹ
B – Đức
C – Pháp
D – Anh

413.Bộ Phim Truyền Hình nổi tiếng của Trung Quốc : “Tây Du Ký” có được quay thêm ngoại cảnh ở nước nào ?
A – Ấn Độ
B – Thái Lan
C – Mông Cổ
D – Cả 03 phương án đều sai .

414. Đàn Piano do người nước nào sáng chế ?
A . Italy
B . Pháp
C . Áo
D . TBN

415.“Hòn Ngọc Viễn Đông” là tên gọi Thành phố nào ?
A – Singapore
B – Sài Gòn ( TPHCM)
C – Kuala LumPur ( Malaisia)
D - Bangkok 

416.Ở Lễ hội Trà Cổ (Quảng Ninh), con vật nào được đem ra Tế Lễ ? (Cúng)
A – Con Heo
B – Con Bò
C – Con Trâu
D - Con Dê

417.Trong cuốn tiểu thuyết BỐ GIÀ , một điều luật được nhắc đi nhắc lại và rất quan trọng của một Mafia thực thụ, đó là luật gì? 
A – Ometa - Luật im lặng 
B – Crimianl law – Luật Hình
C – Jungle law – Luật rừng
D - Ko phải các đáp án trên

418.Bốn câu thơ sau nói về vị tướng nào ? 

Đố ai khoẻ mạnh phi thường,
Nhổ cây to, đánh dẹp phừơng hại dân.
Làm Quan, trừ kẻ loạn thần,
Về sau lại phá tan quân Chiêm Thành ?

419.Quốc Kỳ của Trung Quốc có tất cả mấy ngôi sao ?

420.– Trong những Tôn Giáo sau, Tôn Giáo nào có Tín Đồ nhiều nhất và ít nhất trên Thế Giới ? 
A – Hồi Giáo. 
B – Thiên Chúa Giáo . 
C – Hindu Giáo . 
D – Phật Giáo

421.Ðàn Tỳ Bà có mấy dây

422.Biển Chết nằm giữa Israel và Quốc Gia nào ? 
A – JorDane 
B – Saudi Arabia 
C – Siry 
D – Irac

423.Ngôi Chùa cổ nhất ở Nam Bộ, hiện nay thuộc Tỉnh nào ? 
A - Cần Thơ 
B – Tây Ninh 
C – An Giang 
D - Đồng Nai

424.Tên gọi : “Hạnh Nhân” là tên gọi khác của loại Trái cây nào ? 
A – Trái Cam 
B – Trái Quít 
C – Trái Chanh 
D – Trái Quất (Tắc)

425.Một vị Quan cuối Triều Nguyễn rất nổi tiếng được dựng Lăng tại TPHCM, nhưng bị Đình Thần nghị Án dâng lên với : 07 tội xử chém & 02 tội treo cổ ! Ông là ai ?

426.Rừng nào sau đây lớn nhất Việt Nam ? 
A – Rừng Cát Tiên 
B – Rừng Cúc Phương 
C – Rừng Tây Nguyên 
D – Rừng Quốc gia Bạch Mã

427."Bán đảo hình con cọp" nằm ở đâu?
428.Kể tên 7 ngọn núi của vùng thất sơn
429.Loài thú nào duy nhất có mai
430.Các loài vật đã được lai tạo vô tính thành công tính đến nay

431. Lạc Long Quân tên thật là gì?
432. Tại sao lúc đầu nước ta tên là Âu Lạc?
433. Tại sao các con thuyền của nước ta hồi xưa thường có vẽ mắt trước mũi thuyền?
434. Anh trai của Bà Triệu tên gì?
435. Kể tên những đặc điểm giống nhau của triều Nguyễn Việt Nam và triều Thanh Trung Quốc
436. Tại sao Tô Định lại rất lo lắng trước cuộc hôn nhân của Trưng Trắc và Thi Sách?
437. Khi làm lễ tế để chuẩn bị xuất quân, bà Trưng đã đọc bài thơ gì?
438. Hai Bà Trưng đã trẫm mình ở dòng sông nào? Nay nó có tên là gì?
439. Hào khí Đông A có nghĩa là gì?

440. Vương nghiệp Loa thành, trường biên thanh sử
Chiến công lưu Đằng thuỷ, cộng mộc hồng ân.
Câu đối này có nghĩa là gì và nói về ai? 

441. Trong bài thơ cuối về Bà Triệu , có câu: “Tam quốc nhân tài, đây có một”. Câu thơ này có nghĩa như thế nào?

442. Nhân dân ta gọi bà Triệu bằng những tên gì?

443. Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, đã quy tụ được những bậc anh thư nào?

444. Nỏ thần của An Dương Vương trong lịch sử thực chất tên là gì? Có cấu tạo như thế nào?

445. Nhà sử học Ngô Sỹ Liên đã dùng câu nói của Mạnh Tử: “đem cái mình ko thật yêu làm hại cái mình yêu” để mỉa mai ai

446. Bài phú “Bạch vân chiếu xuân hải” của ai được coi là tác phẩm đầu tiên của nền văn học thành văn nước ta ? 

447. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan dưới triều vua nào của Trung Quốc? Câu chuyện này liên quan đến một mỹ nhân nổi tiếng nào trong lịch sử Trung Quốc?

448.Từ năm 1929 --) 1939, ở châu Âu đã xảy ra sự kiên gì làm tàn phá nền kinh tế các nước châu âu? 

449.Tháng 2 năm 1848, 1 cuốn sách được xuất lần đầu tiên ở Anh liên quan đến đảng cộng sản,đó là quyển sách nào?

450.Năm 1010 có 1 sự kiện đã làm thay đổi vận mệnh của nước ta đó là sự kiện gì?

451.Tổ chức nào mà Bác Hồ đã vận động thành lập ở Paris?

452.Người phát động phong trào Đông Du là ai?

453.Nhân ngày 8 -3 – 1965, Bác Hồ đã tặng chị em phụ nữ 8 chữ vàng nào?

454. Le – nin đã nhận xét 1 chủ nghĩa là “chủ nghĩa cho vay lãi”, đó là Chủ nghĩa ở nước nào?

455.Ngày 7-12-1941, Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng thuộc nơi nào của Mĩ?

456.Cuốn “ tình cảnh giai cấp công nhân Anh” do ai viết?

457.Lưu Hoằng Tháo là tướng bại trận dưới tay ai?
a) Trần Quốc Tuấn
b) Trần Nhân Tông
c) Ngô Quyền
d) Trần Quốc Toản
e) Bà Triệu

458.Tập đoàn cứ điểm điện biên phủ bao gồm bao nhiêu cụm cứ điểm ?
a) 5 
b) 6 
c) 7
d) 8
e) 9

459.Từ năm 1627 --> 1672, đã xảy ra sự kiện gì trên lãnh thổ nước ta ?

460.Hội đồng công xã Pari ra mắt vào ngày tháng năm nào? 
a) 18/3/1971
b) 28/3/1871
c) 26/3/1871
d) 28/1/1871
e) không phải thời gian trên

461.Cách mạng Tân Hợi do ai lãnh đạo?

462.Lúc ra đi tìm đường cứu nước bác Hồ lấy tên là gì?

463.Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, còn có tên gọi là gì, trong ba tên dưới đây? 
A.Đền Bà Cám 
B.Đền Bà Tấm 
C.Đền Quan Âm nữ 

464.Năm 1854, Cao Bá Quát lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn, sau đó ông bị chết. Ba trường hợp dưới đây, Cao Bá Quát bị chết trong trường hợp nào? 
A.Bị bắn chết tại chiến trường 
B.Bị đưa ra pháp trường chém đầu 
C.Bị chết trong tù 

465.Trường Hào Nam ở kinh đô Thăng Long, vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII do vị danh sĩ nào dưới đây sáng lập? 
A.Vũ Thạnh 
B.Nguyễn Danh Nho 
C.Lê Anh Tuấn 

466.Tục ngữ có câu:”Nhất mỗ, nhì La, thứ ba Canh Cót”, chữ Mỗ để chỉ xã Đại Mỗ (Hà Tây), là quê của vị danh nhân nào dưới đây? 
A.Nguyễn Quý Đức 
B.Nguyễn Đăng Đạo 
C.Nguyễn Công Hãng 

467.Trong Hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông thành lập, vào năm 1494, Trạng nguyên Lương Thế Vinh cũng được cử giữ chức gì dưới đây? 
A.Tao đàn Phó nguyên suý 
B.Tao đàn Đô nguyên suý 
C.Tao đàn Sái phu 

468.Quê gốc của Lý Thường Kiệt là vùng đất nào trong ba địa danh dưới đây: 
A.Thăng Long 
B.Hồng Châu 
C.Kinh Bắc 

469.Ba tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào của danh sĩ Đặng Trần Côn? 
A.Chinh phụ ngâm diễn âm (Nôm) 
B.Chinh phục ngâm khúc (Hán) 
C.Cung oán ngâm khúc 

470.Người nào trong ba danh sĩ dưới đây từng tôn vinh: Ngô Quyền là “Vị Tổ trung hưng thứ nhất” của dân tộc ta? 
A.Phan Bội Châu 
B.Huỳnh Thúc Kháng 
C.Phan Châu Trinh 

471.Ngôi trường Hồ Đình nổi tiếng của Tiến sĩ Vũ Tông Phan xưa kia, vị trí của nó nằm ở địa điểm nào hiện nay dưới đây? 
A.Bên Hồ Bảy mẫu 
B.Toà soạn Báo Nhân Dân phố Hàng Trống 
C.Trên Đường Thanh niên- Hồ Tây 

472.Trong ba danh nhân dưới đây ai là vị vua đầu tiên của Vương Triều Trần: 
A.Trần Thủ Độ 
B.Trần Tự Khánh 
C.Trần Cảnh 

473.Bài Tụng Tây Hồ Phú nổi tiếng viết năm 1801, nhằm ca tụng nhà Tây Sơn, của danh sĩ nào dưới đây? 
A.Ninh Tốn 
B.Phan Huy Ích 
C.Nguyễn Huy Lượng 

474.Trong sự kiện vào giữa năm 1460, trong việc phế truất Lê Nghi Dân để đưa Lê Thánh Tông lên ngôi , ai là người dưới đây có công nhất? 
A. Lê Thọ Vực 
B.Nguyễn Xí 
C.Lê Niệm 

475.Quê hương của nhà sử học nổi tiếng Phan Phù Tiên là làng Đông Ngạc Hà nội, tên Nôm của làng này gọi là gì? 
A.Làng Vẽ 
B.Làng Chèm 
C.Làng Lủ 

476.Vào giữa năm 1460, trong việc phế truất Lê Nghi Dân, đưa Lê Thánh Tông lên ngôi, ai là người dưới đây được coi là có công ngang hàng với Nguyễn Xí? 
A.Đinh Liệt 
B.Nguyễn Đức Trung 
C.Lê Nhân Quý 

477.Trong ba tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào của Đại thi hào Nguyễn Du? 
A.Văn tế thập loại chúng sinh 
B.Thập giới cô hồn quốc ngữ văn 
C.Văn tế Võ Tánh và Ngô Tòng Chu 

478.Tượng Đồng Đen nặng 4 tấn đặt ở Quán Trấn Vũ đầu Đường Thanh niên ven Hồ Tây là tượng vị thần nào dưới đây? 
A.Huyền Thiên Trấn Vũ 
B.Quan Đề (tức Quan Vân Trường- đời Hán) 
C.Phật Thích ca 

479.Đền Voi Phục ở trong Công viên Thủ Lệ, thờ vị thần nào dưới đây? 
A.Linh Lang Đại Vương 
B.Con Voi Thần chân quỳ 
C.Thần Bạch Mã 

480.Đền Bích Câu ở phố Cát Linh-Hà nội, thờ đôi vợ chồng nào dưới đây? 
A.Nguyễn Kiều – Đoàn Thị Điểm 
B.Tú Uyên- Giáng Kiều 
C.Chử Đồng Tử-Tiên Dung 

481.Ba danh sĩ dưới đây, người nào là học trò của Chu Văn An? 
A.Hồ Tông Thốc 
B.Phạm Sư Mạnh 
C.Lý Tế Xuyên 

482.Trong ba tác phẩm nổi tiếng dưới đây, tác phẩm nào của Chu Văn An cuối đời Trần? 
A.Chuyết Trai thi tập 
B.Giới Hiên thi tập 
C.Tiều ẩn thi tập 

483.Hồ Quý Ly trước khi lên ngôi vua năm 1400, còn mang họ nào trong ba họ dưới đây? 
A.Lý
B.Trần
C.Lê 

484.Trong ba danh nhân dưới đây, người nào được coi là nhà ngoại giao tài giỏi dưới thời Tây Sơn? 
A.Ngô Thì Nhậm
B.Nguyễn Thiếp
C.Ninh Tốn

485.Trong 3 bài thơ dưới đây, bài thơ nào của Trần Quang Khải? 
A.Tụng giá hoàn kinh sư 
B.Xuân nhật yết Chiêu Lăng 
C.Thuật hoài 

486.Quần thể kiến trúc mỹ thuật tại đền Ngọc Sơn (Hồ Hoàn Kiếm- Hà nội) như: Tháp bút, Đài Ngiên, Cầu Thê Húc, đình Trấn Ba… là do danh sĩ đất Thăng Long nào dưới đây đứng ra hưng công xây dựng? 
A.Lê Đình Diên 
B.Nguyễn Văn Siêu 
C.Cao Bá Quát 
487.Lý Thánh Tông, đặt Quốc hiệu nước ta là Đại Việt vào năm nào? 
A.Năm 1054 
B.Năm 1055 
C.Năm 1056 

488.Năm 1413, Nguyễn Biểu sứ giả Trùng Quang đế (đời Hậu Trần) đến đóng quân của quân Minh ở Nghệ An, viên tướng nào của giặc có tên dưới đây đã Thết cỗ đầu người mời ông? 
A.Trương Phụ 
B.Phương Chính 
C.Hoàng Phúc 

489.Lý Nam Đế vào năm 544 lên ngôi vua, trong ba quốc hiệu dưới đây, quốc hiệu nào do ông đặt: 
A.Đại Cồ Việt 
B.Vạn Xuân 
C.Nam Việt 

ĐÁP ÁN

367. Leonardo da Vinci
369. Vì các chiến tích của ông đều liên quan đến Đầm Dạ Trạch
370. Tại Malaysia. Châu Á
372. Boris Pasternak
373. Malaysia
374. Chủ tịch tập đoàn DEAWOO
375. Cụ Nguyễn Du
376. 24/10/1945 Tại San Francisco
377. 1752 bởi Franklin
378. Scorpio - Hổ Cáp
379. 264
380. Real

381.Chim Yến bắt côn trùng làm thức ăn .Trước khi trời mưa áp suất không khí tương đối thấp ,các loài côn trùng không thể bay cao được ,chỉ có thể bay là là mặt đất .Cho nên chim Yến bắt côn trùng ở trên mặt nước & sát mặt đất .Như vậy người ta có thể biết được trời sắp mưa
382. Thái Bình Dương :DT 179 triệu km2 chiếm 1/3 diện tích Trái Đất
383. Đảo Greenland nằm ở Đông Bắc Châu Mỹ thuộc lãnh thổ Đan Mạch ,DT 217 vạn km2
384. Mozambique nằm giữa đảo Madagascar với miền đông đại lục Châu Phi dài 1670km
385. Florua ;Glixêrin ;Natriclorua ;Canxi Clorua ;Natri cacbonat
386.D – TBN
387.D - Lí Bí
388.Thomas Edison – Mĩ
389.38 chiếc cầu
390 Italy
391. B – 1865

392. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Thành lập 1958
393. B
394. 2500
395. 70 km
396. Khoảng 1500độC đến 4700 độ C
397. KGB
398. ISS
399. Lá dương sỉ bạc
400. Lâm Tắc Từ
401. Ai Cập
402.C - Tunisia
404. Nicolai Oxtrovxki

412. Anh
413. Ấn Độ
415. Sài Gòn
416. Con Trâu
417. A - Ometa (Luật im lặng)
419. 5
421. 4 dây
423. Đồng Nai
424. Quả Quất
426. Rừng Tây Nguyên
429. Tatu (Rùa là bò sát)

406.Là hiện tượng các vân tối đột ngột chuyển thành vân sáng khi tắt nguồn sáng 
427."Bán đảo hình con cọp" nằm ở đâu?
Bắc Âu scandinavi)
422.Jordan 

428.Thất Sơn:
Trà Sư Sơn - Núi Trà Sư hay Nam Sư 
Anh Vũ Sơn - Núi Két 
Núi Bà Đội Om 
Thiên Cẩm Sơn - Núi Cấm hay Gấm 
Ngọa Long Sơn - Núi Dài 
Liên Hoa Sơn - Núi Tượng (hay Voi)
Phụng Hoàng Sơn - Núi Tô hay Cô Tô

431. Sùng Lãm 

433. Sử chép rằng đời Hùng Vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề chài lưới, cứ hay bị giống thuồng luồng làm hại, vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Sử lại chép rằng thuyền của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt, cũng có ý để cho các thứ thuỷ quái ở sông ở bể không quấy nhiễu đến. 

434. Triệu Quốc Đạt

435. Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành năm 1815 - thường gọi bộ luật Gia Long.Bộ luật Gia Long thực ra chỉ là bản sao chép gần như nguyên vẹn bộ luật của nhà Mãn Thanh - Trung Quốc

437. 
Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.

438. Sông Hát - Sông Đáy

439. Chiết tự chữ Trần gồm bộ Đông và bộ A ở hai bên tả hữu.

441.Lúc đó đang là thời Tam quốc Diễn nghĩa ở bên Trung Quốc, quân TQ sang đánh VN chính là quân Đông Ngô của Ngô Tôn Quyền. Câu này ý khen là tìm trong nhân tài của 3 nước Nguỵ - Thục - Ngô không có ai tài giỏi như Bà Triệu cả 

442. Vua Bà, Bà Triệu, Bà Vương

443. Nàng Tía, Lê Chân, Thánh Thiên, Ðào Kỳ Phương Dung, Trinh Thục, Bát Nàn, Lương Lê, Quý Lan, ba chị em Nàng Chiêu,...

444. Nỏ Liên Châu, có khoảng 10 rãnh lắp tên nên 1 lần bắn là có thể bắn 10 mũi tên hoặc bắn liên tiếp 10 phát tên mới phải "nạp đạn" một lần nên tăng đáng kể khả năng chiến đấu của quân ta thời bấy giờ

445.Lưu Cung (tức Lưu Nghiễm), phụ vương của Hoằng Tháo (bị Ngô Quyền giết), tham đất Giao Châu không nhất thiết lắm để hại chết thái tử yêu của mình

446.Khương Công Phụ (? -805): quê ở làng Cẩm Cầu , xã Ðịnh Thành, Yên Ðịnh đậu Tiến sỹ năm 780 dưới thời Đường Ðức Tông. Ông là vị tiến sĩ đầu tiên của nước ta và nổi tiếng thanh liêm, chính trực. 

447. Dưới triều vua Đường Minh Hoàng, gắn liền với sự tích về Dương Quý Phi - người rất thích ăn Lệ chi/Quả vải của phương nam. An Lộc Sơn, người được cho la người tình của Dương Quí Phi đã tìm mọi cách để chuyển được món sản vật này về TQ cho Mỹ nhân 

448.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
449.Tuyên ngôn đảng cộng sản
450.Lí Công Uẩn dời đô về thành Đại La
451.Hội những người Việt Nam yêu nước
452.Phan Bội Châu
453.Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang
454.Nước Pháp
455.Hawaii
456.Anghen 
457.C - Ngô Quyền
458.D - 8
459.Chiến tranh Trịnh - Nguyễn 
460.B - 28/3/1871
461.Tôn Trung Sơn
462.Văn Ba

463 - a 

464 - a Cao Bá Quát hi sinh trong một cuộc chiến với quân triều đình. Sau khi ông mất, nhà Nguyễn đã trả thù dòng họ này một cách dã man bằng cách thi hành lệnh tru di tam tộc cả dòng họ. 

465 - a Cuối thế kỷ XVII có một ngôi trường lớn tên gọi là trường Hào Nam, hiệu trưởng - thám hoa Vũ Thạnh


466 - a. Nói đến truyền thống học hành thành đạt của huyện Từ Liêm cũ, dân gian đã có câu :" Từ Liêm tứ quý, nhất Mỗ, nhì La, thứ ba Canh Cót" hay: " Từ Liêm tứ danh hương, Mỗ - La - Canh - Cót". Mỗ trong câu ngạn ngữ này bao gồm cả hai làng Tây Mỗ và Đại Mỗ, vì làng Tây Mỗ có nhiều người đỗ đạt hơn, còn Đại Mỗ chỉ nổi danh với "Tam vị đại vương" tức 3 bố con - ông cháu vị Thám hoa Tể tướng Nguyễn Quý Đức...

467 - c. Hội Tao Ðàn do Lê Thánh Tông lập ra năm 1495 để sáng tác và phê bình văn học. Lê Thánh Tông là Tao Ðàn nguyên soái. Các ông Thân Nhân Trung, Ðỗ Nhuận, Thái Thuận là phó nguyên soái. Lương Thế Vinh làm Tao Ðàn sái phu. Hội Tao Ðàn có chừng ba mươi người.

468 - a. Lý Thường Kiệt vốn có họ và tên thật là Ngô Tuấn, người làng Bắc Biên, xã Phúc Xá (nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội), sau ông dời nhà về định cư phường Thái Hòa (nay thuộc nội thành Hà Nội). Hà Nội hiện nay và xưa là Thăng Long...

469 - b Chinh Phụ Ngâm Khúc. Đặng Trần Côn Đoàn Thị Điểm.

470-A
Nhà yêu nước Phan Bội Châu đã tôn vinh đức Ngô Vương Quyền là vị tổ trung hưng thứ nhất, đức Lê Thái Tổ là vị tổ trung hưng thứ 2 của dân tộc VN... Nền trung hưng thứ ba của dân tộc gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh

471-C

473-C
Nguyễn Huy Lượng trước làm quan nhà Lê, sau ra cộng tác với nhà Tây Sơn, được phong đến tước hầu (Chương tĩnh hầu). Bài phú nổi tiếng của ông là “Tụng Tây hồ phú” viết năm Bảo Hưng nguyên niên đời Tây Sơn tức là năm Nguyễn Quang Toản ra Bắc Hà làm lễ tế trời đất ở hồ Tây. Nội dung bài phú mượn cảnh hồ Tây mà ca tụng sự nghiệp công đức của triều đại Tây Sơn. 

474-B

475-A
Huyện Hoài Đức: Có làng Đông Ngạc (làng Vẽ) nổi danh đàn ông anh hùng, đàn bà khéo tay. Đây là quê ông Phan Phù Tiên. sử gia đời Lê Thái Tổ và Lê Nhân Tông, tác giả Đại Việt Sử Ký tục biên và Việt Âm Thi Tạâp (ghi lại sử từ đời vua Trần Thái Tông đến hết đời Minh thuộc và sưu tập thơ văn chữ Hán của đời Trần, Lê.

476-A
Nhà vua mới lên ngôi; bổ dụng Lê Xí, Lê Liệt làm Nhập nội Thái phó bình chương quân quốc trọng sự, phong tước Á quận hầu; Lê Niệm làm Nhập nội Tư mã, phong tước Đình thượng hầu. Đến nay lại sai bọi Lê Xí, Lê Liệt xét những bầy tôi có công đánh giết đảng phản nghịch kê riêng từng loại công lao theo thứ tự trên dưới tâu lên nhà vua.

Theo thứ tự thì, Lê Thân Nhuận là người đầu tiên cùng các đại thần xướng suất việc nghĩa, lại chém ngay tên phản nghịch Trần Lăng trước tiên, nên công được đứng hàng thứ nhất, rồi đến Trịnh Đạc, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Yên, Lê Vĩnh Trường, Lê Bô và Lê Giải đứng hàng thứ nhì; bọn Lê Bảo, Lê Quyết Trung, Lê Nhân Quý và Lê Lật 49 người đều có tham dự bàn định mưu kế đứng hàng thứ ba. Ngoài ra, còn bọn Nguyễn Trợ, Nguyễn Ngôn, Lê Sư Lộ 6 người đều được sắp xếp thứ tự theo công lao của từng người.

Tiến phong Lê Xí tước Quỳ quận công, Lê Liệt tước Lân quận công, Lê Niệm làm Thái phó, tước Kỳ quận công, Lê Lăng làm Thái bảo, Lê Thọ Vực làm Tả đô đốc và Lê Khang làm Văn Chấn hầu. 

477-A

478-A

479-A

480-B

481-B

482-C

490.Tổng đốc Hoàng Diệu, người đã hy sinh năm 1882 để bảo vệ thành Hà Nội, quê gốc của ông ở đâu? 
A.Quảng Nam 
B.Thừa Thiên - Huế 
C.Hà nội 

491.Danh xưng Ông Nghè Đông Tác để gọi vị Tiến sĩ nào dưới đây cùng quê đất Thăng Long- Hà nội? 
A.Nguyễn Văn Lý 
B.Nguyễn Trọng Hợp 
C.Vũ Tông Phan 

492.Nguyễn Trung Ngạn đỗ Hoàng giáp cùng một khoa với Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, khi đỗ ông bao nhiêu tuổi? 
A.18 tuổi 
B.15 tuổi 
C.13 tuổi 

493.Ngôi trường Hồ Đình nổi tiếng của Tiến sĩ Vũ Tông Phan xưa kia, vị trí của nó nằm ở địa điểm nào hiện nay dưới đây? 
A.Bên Hồ Bảy mẫu 
B.Toà soạn Báo Nhân Dân phố Hàng Trống 
C.Trên Đường Thanh niên- Hồ Tây 

494.Trong sự kiện vào giữa năm 1460, trong việc phế truất Lê Nghi Dân để đưa Lê Thánh Tông lên ngôi , ai là người dưới đây có công nhất? 
A.Lê Thọ Vực 
B.Nguyễn Xí 
C.Lê Niệm 

495.Trong Hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông thành lập, vào năm 1494, Trạng nguyên Lương Thế Vinh cũng được cử giữ chức gì dưới đây? 
A.Tao đàn Phó nguyên suý 
B.Tao đàn Đô nguyên suý 
C.Tao đàn Sái phu 

496.Trang Bịu” được người dân Xứ Bắc (Bắc Giang- Bắc Ninh) dùng để chỉ ông Trạng nào dưới đây? 
A.Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo 
B.Trạng nguyên Đặng Công Chất 
C.Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính 

Đa:15. Đàn ông mặc jeogori (áo khoác ngoài), baji (quần dài), và durumagi (áo choàng) cùng với mũ, dây lưng và giày. Phụ nữ mặc jeogori (áo khoác ngắn), với hai dải vải dài được buộc chặt vào nhau để tạo thành cái nơ otgoreum, dài kín chân, mặc với chima - váy thắt eo cao, durumagi với beoseon - tất trắng - và những đôi giày hình thuyền.
16. Thời kỳ ba Vương quốc (không rõ là triều đạI nào)
196.Peru (Khu du lịch Machu Picchu)
408.George Washington
410.Phá rừng trúc
418.Lê Phụng Hiểu
484.A – Ngô Thì Nhậm
485.A - Tụng giá hoàn kinh sư
487.A - Năm 1054
489.B - Vạn Xuân
490.A – Quảng Nam
496.A – Nguyễn Đăng Đạo


[image: image1.png]


